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LỜI NÓI ĐẦU 


Bạch Cư Dị (772 - 846), một trong ba nhà thơ 
lớn nhất đời Đường, sông. vào thời Tmng Vân 
Đường. Khác với La Bạch, ông đi theo con đường 

“chính thống” của kẻ sĩ đương thời : con đường 
khoa hoạn. Và khác với Đỗ Phủ, ông đã ở trong 
xã hội quan liêu suốt cả cuộc đời. 


Nếu Lí Bạch như một cánh đại bàng lượn bay 
trên đòng đời ; Đỗ Phủ như một kê tài hoa tràn 
trụi, trôt piạt giữa những cơn sóng gió của dòng 
đời, thì Bạch Cư Dị, với một chiếc thuyền độc 
mộc, đã 'phăng r mái chèo mạnh mẽ vượt trường 
giang” cuộc đời ây. 


Sự góp mặt của Bạch Cư Dị đã làm cho bức 
chân dung của thi nhân đời Đường trở nên hoàn 
thiện. 

Chúng ta biết rằng trong xã hội phong kiến 
Trung Hoa cũng như Việt Nam, nhiêu trí thức - 
những người hiêu biêt “văn chương, phú lục” và 
đỗ đạt - đã bị cuốn hút vào guồng máy quan liêu. 


Tuy nhiên, từ xã hội quan liêu ấy cũng từng sản 
sinh những danh nhân văn hóa cho một dân tộc 
và cho nhân loại. 


Tuy nhiên, điều nổi bật ở Bạch Cư Dị là, tuy 
làm quan nhưng ông khác hăn hâu hệt những “ông 
quan” khác đương thời. Ông không chủ trương 
“vinh thân phì gia”. Trái lại ông sử dụng ngay cái 
địa vị và uy thê chính trị của mình để phụng sư 
cho những hoài bão lớn lao và cao cả của ông : 
phục vụ nhân dân, đât nước và nền chính trị, văn 
hóa Trung Hoa. 

Thuởấu thời, Bạch Cư Dị từng nễm cảnh nghèo 
khô, từng thâm thía những nỗi cực nhục, cơ hàn 
của dân nghèo. Vì vậy, ông nung nâu hoài bão . 
cứu dân thoát khỏi vòng đau khô. Ông đã đũng 
cảm hành động. Ông ra sức thuyết phục nhà vua 
biệt thương dân, “khoan” cho dân. Ông đấu tranh 
với bọn đại quí tộc, việt sách vạch rõ nguyên nhân 
khiên nhân dân điêu đứng : đó chính là cuộc Sông 
xa hoa, “ăn trên ngôi trộc” của bọn quan lại. Ông 
tô cáo chê độ thuê khóa nặng nê và những hành vi 
“ăn cướp giữa ban ngày” làm bần cùng hóa nhân 
dân. Có thê nói Bạch Cư DỊ, nhât là khi còn trẻ, 
mang một bâu nhiệt huyệt sục sôi, đã mạnh mẽ 
đầu tranh, bênh vực quyên sông vốn nhỏ nhỏi và 
mồng manh của nhân dân bị áp bức. 


Đó chính là cội nguồn của tinh thần nhân đạo 
chứa chan được toát ra qua rất nhiều bài thơ của 
ông, nhât là những bài thơ hiện thực và “phúng 
dụ”. 


Rốt cuộc bầu nhiệt huyết của ông cũng đã phải 
trả giá. Nhà vưa và giới đại quí tộc không thích 
những chính kiên của ông mưu lợi cho dân nhưng 
lại gây thiệt hại cho họ. Ong bị giáng chức làm tr 
mã ở Giang Châu... 


Đó chính là bi kịch của một con người đơn 
độc nhưng đây lương trí và lương tâm, trong một 
xã hội mà uy quyên chứ không phải lương trị giữ 
Vai trò chủ đạo, Sau trận “phân đòn” này, dường 
như Bạch Cư Dị thâm thía ý nghĩa của câu chuyện 
“chim tình vệ lâp biển”. Tâm hồn ông trở nên u 
trâm. Thơ ông cũng vậy, trở nên lăng đọng với 
nhiêu màu sắc sầu muộn, thiết tha, và chuyên 
hướng sang thơ trữ tình, lãng mạn. Mảng thơ này 
được ông gọi là thơ “cảm thương” và “nhàn thích”. 

Chính ở mảng thơ này, ông bộc lộ một tài năng 
lớn. Một đặc tính khá nôi bật ở Bạch Cư Dị là tính 
chât “nghệ sĩ” rất mực hồn nhiên, rât mực nhạy 
cảm. Bạch Cư Dị là một trong những người đâu 
tiên muôn vứt bỏ những lễ nghỉ phiền toái của xã 
hội phong kiên để được sốn g thật với trái tim mình 
và trái tím người. Hai câu thơ kết của kiệt tác “Ti 


Bà Hành” đã nói rõ điêu đó: 


Lệ ai chan chứa hơn người ? 
Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh... 


Chúng ta thấy ô ông quan Bạch Cư Dị đã biến 
mát, để hiện nguyên hình một chàng nghệ sĩ kiểu 
Tư Mã Tương Như ! 


Thơ trữ tình lãng mạn của Bạch Cư Dị, theo 
chúng tôi, đi sâu hơn thơ Lí Bạch và Đỗ Phủ trong 
việc miêu tả thế giới nội tâm của con người. Tâm 
hôn của những người đàn bà như người kĩ nữ (Tì 
Bà Hành) hay Dương Quí Phi (Trường Hận Ca) 
đã được phơi bày với tất cả chiều sâu và cả cá 
tính. 


Ngoài khối lượng tác phẩm thơ đồ sộ (tới gàn 
3000 bài) để lại cho đời, Bạch Cự Dị còn có những 
đóng góp quan trọng khác cho nền văn học Trung 
Hoa. Chính ông là người, đã tổng kết những tinh 
hoa thơ ca từ Kinh Thi trở đi. Và cũng chính ông 
là người đặt nền móng lí luận cho phong trào Tân 
Nhạc Phủ đời Trun Ẹ Văn Đường. Ông đã vạch ra 
căn bệnh cố hữu của thơ ca phong kiến quí tộc : 
đó là sự vô bổ của thứ thơ chỉ có “mây gió trăng 
hoa tuyết núi sông”. Ông xác định nhiệm vụ của 
thơ ca chân chính là phải được viết ra vì thời thế, 


vì sự thực. 


Tóm lại, với tài thơ được mọi thời đại công 
nhận, Bạch Cư Dị, một con n gười có hoài bão Cao 
cả, có lòng nhân ái bao la, có trái tìm nghệ sĩ rất 
mực nhạy cảm, đã cống hiến cho đời một gia tài 
thơ vô cùng phong phú. Cả hai mảng thơ “hiện 
thực” và “trữ tình lãng mạn” của ông đêu đạt tới 
đỉnh cao, khiến ông trở thành bậc thầy thị ca không 
những của các thê hệ nhà thơ Trung Hoa mà còn 
của nhiêu nhà thơ khác ở Việt Nam và thế gIỚI. 


KIỀU VĂN 
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T› Hà Hình 


Bến Tâm Dương canh khuya đưa khách, 
Quạnh hơi thu, lau lách đầu hìu. 

Người xuống ngựa, khách đờng chèo, 
Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều trúc ti. 
Say những luống ngại khi chia re, 

Nước mênh mông đượm vẻ Øương trong. 
Đàn ai nghe vắng bên sông 

Chủ khuây khỏa lại, khách đùng dằng xuôi. 
Tìm tiếng sẽ hỏi ai đàn tá ? 

Dừng dây tơ nắn ná làm thinh. 

Đời thuyền ghé lại thăm tình 

Chong đèn, thêm rượu,còn dành tiệc vui. 
Mời mọc mãi, thấy người bỡ ngỡ, 

Tay ôm đàn che nữa mặt hoa. 

Vặn đàn mấy tiếng đạo qua, 

Dân chưa nên khúc, tình đà thoảng hay. 
Nghe não nuột mấy dây buôn bực, 
Dường than niềm tấm tức bấy lâu ; 

Mày chau, tay gẩy khúc sầu 

Giãi bày hết nôi trước sau muôn vàn. 
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Ngón buông bắt khoan khoan dìu đặt, 
Trước Nghê Thường, sau thoắt Lục Yêu 
Đây to nhường đổ mưa rào 

Ni nọn đây nhỏ khác nào chuyện riêng. 
Tiếng cao thấp lựa chen lần gẤY, 

Mâm ngọc đâu bỗng nây hạt châu. 
Trong hoa, oanh ríu rít nhau, 

Nước tuôn róc rách chây mau xuống chẳnh. 
Nước suối lạnh, dây mành ngừng đứt, 
Mừng đứt nên phút bặt tiếng tơ ; 

Ôm sâu mang giận ngần ngơ, 

Tiếng tơ lặng ngắt bây giờ càng hay. 
Bình bạc vỡ tôn đà ìy dòng nước, 

Ngựa sắt @long, xô xát tiếng đao, 

Cung đàn trọn khúc thanh tao, 

Tiếng buông Xé lụa, lựa vào bốn đây. 
Thuyên mấy lá đông tây lặng ngắt 

Một vằng trăng trong vắt lòng Sông ; 
Nhâm ngùi đàn bát xếp xong, 

Áo xiêm khép nép hân mong giãi lời. 
Rằng : “xưa vốn là người kẻ chợ 

Côn Hà Mô trú ở lân la ; 

Học dần từ thuở mười ba, 

Giáo phường đệ nhất chỉ đà chép tên. 
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Gã Thiện Tài sợ phen dừng khúc, 
Á Thu Nương ghen lúc điểm tô : 
Ngũ Lăng, chàng trẻ ganh đua 
Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn. 
Vành lược bạc gây tan . nhịp gõ 
Bức quần hông hoen Ô rượu rơi ; 
Năm năm lần lữa vui cười, 
Mi trăng hoa chẳng đoái hoài xuân thu. 
Buôn em trây, lại lo dì thác, 

Sầu hôm mai đổi khác hình dung : 

Cửa ngoài 1ê ïiga vắng không, 

Thân già mới kết duyên cùng khách thương. 
Khách trọng lợi, khinh đường li cách 
Mải buôn chè sớm tếch nguôn khơi ; 
Thuyên không đậu bến, mặc ái. 
Quanh thuyền trăng dãi, nước trôi lạnh lùng. 
Đêm khuya sực nhớ vòng tuôi trẻ, 
Chợt mơ màng dòng lệ đỏ hoen... " 
Nghe đàn, ta đã trạnh buôn, 
Lại râu nghe nôi nỉ non mấy lời... 

"Cùng một lứa bên trời lận đận. 
Gặp gỡ nhau, lọ săn quen nhau ? 

Từ xa kinh khuyết bây lâu 

Tâm Dương đất trích. gối sàu hôm mai 


1á ® THƠ BẠCH CƯ DỊ 


Chốn cùng tịch lấy ai vui thích ? 

Tai chẳng nghe đàn địch cả năm. 
Sông Bôn gân chốn cát lâm, 

Lau vàng trúc võ, âm thàm quanh hiên 
Tiếng chỉ đó nghe liền sớm tối ? 

Cuốc kêu sầu, vượn hót véo von ;. 
Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn 

Lần lần tay chuốc chén son ngập ngừng. 
Há chẳng có ca rừng, địch nội ? 
Giọng líu lo buôn nỗi khó nghe ; 

Tì bà nghe dạo canh khuya 

Đường như tiên nhạc gân kê bên tai ! 
Hãy ngồi lại gấy chơi khúc nữa 

Sẽ vì nàng soạn sửa bài ca !” 


Đứng lâu dường cẩm lời ta 

Lại ngôi lựa phím đàn đà kíp dây. 

Nghe não nuột khác tay đàn trước, 

Khấp tiệc hoa sướt mướt lệ rơi... 

Lệ ai chan chứa hơn người ? 

Giang Châu tư mã (l) đượm mùi áo xanh. 
(PHAN HUY VỊNH) 


(1) Tức Bạch Cư Dị, tác giả bài thơ này. 
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Nguyên văn 
Tì Hà Hành 


Tầm Dương giang đầu da tống khách, 
Phong điệp địch hoa thu sắt sắt, 

Chủ nhân há mã khách tại thuyền, 

Cử nhi đục âm vô quản huyện. 

Túy bắt thành hoan, thảm trong biệt, 
Biệt thời mang mang giang tấm nguyệt. 
Hốt văn thủy thượng tì bà thanh, 

chủ nhân vong qui khách bắt phát 
Tầm thanh ám vấn đàn giả thù ly? 

Tì bà thanh đình dục ngữ trì 

Dị thuyên tương cận yêu tương kiến, 
Thiêm tửu hôi đăng trụng khai yến. 
Thiên hô vạn hoán thủy xuất lai, 

Do bão tì bà bán già diện. 

Chuyên trục bát huyện tam lưỡng thanh, 
Vị thành khúc điệu, tiên hữu tình. 
Huyền huyền yếm ức, thanh thanh tứ, 
Tự tố bình sinh bất đắc chị. 

ĐỀ mỉ tín thủ tục tục đàn, 

Thuyết tân tâm trung vô hạn sự. 
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Khinh lung mạn nhiên mạt phục khiêu, 
Sơ vị “Nghê thường”, hậu “Lục yêu”. 
Đại hu yên tao tao nhụự cấp vũ, 

Tiểu hu tyên thiết thiết như tư ngữ 

Tạo tao thiết thiết thác tạp đàn, 

Đại châu tiêu châu lạc ngọc bàn. 

Gian ì quan oanh ngữ hoa để hoạt, 

U yết tuyên hưu thủy há than. 

Thủy tuyên lãnh Sáp huyện ngưng tuyệt, 
Ngưng tuyệt bắt thông thanh tạm yết. 
Biệt hữu u tình ám hận sinh, 

Thử thời vô thanh thắng hữu TT 
Ngân bình sạ phá thủy tương bình, 
Thiết kị đột xuất đao thương minh. 
Khúc chung thu bát đương tâm hoạch, 
Tứ huyện nhất thanh như liệt bạch. 
Đông thuyên tây phẳng tiêu vô ngôn, 
Duy kiến glang tâm thu nguyệt bạch. 


Trầm ngâm phóng bát sáp huyện trung. 
Chỉnh đón y thường khởi liễm dung. 
Từ ngôn : “bản thị kinh thành nữ, 

“Gia tại Hà Mô lăng hạ trú. 

“Thập tam học đắc tì bà thành, 

“Danh thuộc giáo phường đệ nhất bộ. 
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“Khúc bãi tằng glao Thiện Tài phục, 

“Trang thành mỗi bị Thu Nương đố 

"Ngũ Lăng niên thiếu tranh triên đầu, 

“Nhất khúc hông tiêu bất trị số. 

"Điễn đầu ngân tì kích tiết toái, 

"Huyết sắc la quần phiên tửu ô. 

"Kim niên hoan tiếu phục mình niên. 

“Thu nguyệt xuân phong đăng nhàn độ. 

“Đệ tâu tòng quân, a di tử, 

“Một khứ, triêu lai nhan sắc cố, 

“Môn tiên lãnh lạc xa mã hị, 

“Lão đại giá tác thương nhân phụ, 

“Thương nhân trọng lợi, khinh biệt l, 
“Tiên nguyêt Phù Lương mãi trà khứ ? 
“Khứ lại giang khẩu thủ không thuyên, 
“Mhiêu thuyên nguyệt mình, giang thủy hàn, 
“Dạ thâm hốt mộng thiếu niên sự 

“Mộng đề trang lệ hông lan can” 


Ngã văn ti bà đ thán tức, 

Hm văn thử ngữ trụng tức tức. 
Đông thị thiên nhai luân lạc nhân, 
Tương phùng hà tất tầng tương thức 
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“Ngã tòng khứ niên từ đế kinh, 

“Trích cư ngọa bệnh Tầm Dương thành. 
“Tầm Dương địa tịch vô âm nhạc, 
“Chung tuế bất văn tỉ trúc thanh. 

“Trú cận Bồn Giang địa đê thấp, 
"Hoàng lô khổ trúc nhiễu trạch sinh. 
“KI gian đán mộ văn hà vật, 

“Đỗ quyên đề huyết viên ai minh. 
“Xuân giang hoa triêu thu nguyệt đạ, 
“Vãng vãng thủ tửu hoàn độc khuynh. 
"Khởi vô sơn ca đữ thôn địch, 

“Âu á trào triết nan vi thỉnh 

“Kim đa văn quân Tì bà ngữ, 
Như thính tiên nhạc nhĩ tạm minh. 
Mạc từ cánh tọa đàn nhất khúc, 

“Vị quân phiên tác tì bà hành”. 

Cẩm ngã thử ngôn lương cửu lập, 
Khước tọa xúc huyện huyền chuyển cấp. 
Thê thê bất tự hướng tiên thanh, 
Mãn tọa trùng văn giai yếm khắp. 
Tọa trung khấp hạ thùy tối đa ? 
Giang Châu tư mã thanh sam thấp ! 
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Hạn lại thăm đêm 


Thêm cao gió mát chiếu đan 
Chén soi bóng nguyệt bàn hoàn đưới thông. 
Lòng riêng đương thú với ' lòng 
Lại đâu người cũ lạ lùng đến thăm... 
(TÂN ĐÁ) 


Nguyên văn : 


Hữu nhân dạ phóng 


Thiêm gian thanh phong đạm 
Tùng gian minh nguyệt bôi. 

. Uý chính như thử 
Huống nãi cố nhân lai ! 
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êm đông 
nợhc tiếng fring 


Tiếng trùng, đông não hơn thu, 

Người ngây thơ mấy nghe ru cũng sâu ! 

Ta già, nghe chẳng sao đâu, 

Tuôi xanh nghe, khéo bạc đâu như chơi ! 
(HOÀNG TẠO 


Nguyên Văn : 


Đông dạ căn trừng 


Trùng I thanh đông tứ khổư thu, 

Bất giải sầu nhân văn điệc sâu ! 

Ngã thị lão ông thính bất úy 

Thiếu niên mạc thính, bạch quấn đầu ! 
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«°Vuú¿ thu 


Ôm lâu, nằm mãi buôn sao ! 

Sáng nay ta mới lên cao hỏi mòng. 

Mùa thu mây núi lạnh lùng 

Võ vàng nét mặt tra cùng ta đây. 

Nằm gối đá, đi vịn dây 

Dây xanh đá trắng đẹp thay cảnh tỉnh ! 

Thú vui trong dạ một mình 

Thân này quên tưởng cái hình về đâu. 

Người (a sông ‹ có bao lâu 

Ở trong trời đất cùng nhau tạm thời. 

Mối lo mang lấy nghìn đời 

Một ngày chẳng được hơi rôi tám thân. 

Bao giờ rũ sạch bụi trần 

Lại đây đóng cửa vui ¡ phần núi non. 
(TÂN ĐÀ). 
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Nguyên văn : 
ÃThusơn 


Cửu bệnh khoáng tâm thưởng, 
Kim triêu nhất đăng sơn. 
Sơn thu vân vật lãnh, 
Xứng ngã thanh luy nhan. 
Bạch thạch ngọa khả chẩm, 
Thanh la hành khả phan. 

Ý mng như hữu đắc, 

Tân nhật bát dục hoàn. 
Nhân cình vô kỉ hà, 

Như kí thiên địa gian. 

Tâm hữu thiên tải tì, 

Thân vô nhất nhật nhàn. 
Hà thời giải trân võng, 

Thử địa lai yếm quan. 
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kjMuưa đêm 


Dá giun rên mỗi. ¡ lại ngừng, 
Đèn tàn muốn tắt lại bừng sáng ra. 
Cách song đêm, biết mùa sa, 
Tiếng nghe lộp độp chăng là (Âu tiêu ? 
(Tản Đà) 


Nguyên văn 


VJ EU), 


Tảo cùng đề phục yết 
Tần đăng diệt hựu mnh. 
Cách song trr dạ vũ 

Bà tiêu tiên hữu thanh. 
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Trên liệc rượu 
tù frtùng thương oịnh 
hoa cúc trắng 


Đầy vườn cúc nở vàng như nghệ, 
Một khóm kía kìa hoa trắng tỉnh. 
Chẳng khác sớm nay trên tiệc rượu, 
Mái đầu bạc phới giữa đầu xanh ! 
(Hoàng Tạo) 


Nguyên văn 
Trưng thương (tịch thượng 
hú Bạch cúc 


Mãn viên hoa cúc uất kim hoàng, 
Trung hữu cô tùng sắc tự sương. 
Hoàn tự kim triêu ca tam tích, 

Bạch đâu ông nhập thiếu niên trường. 
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Trên r0 


Cô em bơi chiếc thuyên con. 
Bẻ hoa sen trắng lon xon trốn về 
Ngây thơ chẳng biết giấu che, 
Mặt bèo còn rẽ lối đi rành rành. 
(Trần Trọng Kim) 


Nguyên văn 
Trì thượng 


Tiểu oa sanh tiêu đĩnh 
Thâu thái bạch liên hôi. 
Bất giải tàng tung tích 
Phù bình nhất đạo khai. 
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_vVguủ đỗ dưới núi 


Mội mình tới ngủ non xanh. 
Lặng êm dưới bóng trăng thanh bước nhìn. 
Suối đâu cối nước liên bên, 
Chày đâm vân mẫu (1) kìn kìn tiếng đêm. 
(Tản Đà) 


Nguyên văn 
Sơn hạ túc 
Độc chí sơn hạ túc 
Tĩnh hướng nguyệt trung hành 
Hà xứ thủy biên đồi. 
Dạ thung vân mâu thanh. 


(1) đá vân mẫu, dùng làm cối. 
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Trường hận ca ?Ð 


Đức vua Hán mến người khuynh quốc, 
Trải bao năm tìm chuốc, công tai ! 
Nhà Dương có gái mới choaI, 

Buông xuân khóa kín chưa ai bạn cùng. 
Lạ gì của tuyết đông ngọc đúc, 

Chốn ngai vàng phút chốc ngôi bên. 
Một cười trăm vẻ thiên nhiên, 

Sáu cung, nhan sắc thua hờn phấn son. 
Trời xuân lạnh, suối tuôn mạch ấm, 

Da mỡ đông kì tắm ao Hoa. 

Vua yêu bận ấy mới là, 

Con hầu nâng dậy coi à mệt thay ! 
Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái, 

Màn phù dung êm ái đêm xuân. h 
Đêm xuân vấn vủn có ngần, 

Ngai rông từ đấy, châm phân vua ra. 
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Suốt ngày tháng tiệc hoa vui mãi, 

Đêm xuân tàn, xuân lại còn đêm. 

Ba nghìn xinh đẹp chị em (2) 

Ba nghìn yêu qui í chất nêm một mình. 
Nhà vàng đúc, đêm thanh ôm Ấp, 

LẦN ngọc cao say Ấp màu Xuân. 

Anh em sướng đủ mọi phần, 

Mà cho thiên hạ có lần rẻ trai. 

Vắng tiên nhạc khắp nơi nghe biết, 

Làn gió đưa cao tít Li Cung. 

Suốt ngày múa hát thung đung, 

Tiếng ! tơ tiếng trúc say lòng quân vương. 
Âm tiếng trồng Ngư Dương kéo đến (3) 
Khúc nghê thường tan biến như không. 
Chín lần thành khuyết bụi tung, 

Nghìn xe muôn ngựa qua vùng (Ây nam. 
Đi lại đứng hơn trắm dặm đất, 

Cờ thúy hoa bóng. phất lìng lay. 

Sáu quân dùng dắng làm Tây (4) 

Mày ngài trước ngựa lúc này thương ôi ! 
Ai người nhặt thoa rơi bỏ đất 2 

Ôi Thúy Kiêu ngọc nát vàng phai (5) 
Quân vương bưng mặt cho rôi, 

Quay đầu trông lại, mắu trôi lệ giàn. 
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Gió tung bụi mê man tân mác 

Đường thang mây Kiếm Các lần đi 
Vắng tanh dưới núi Nga Mi 

Mặt trời nhạt thếch, tỉnh kí buôn tênh ! 
Đất Ba Thục non xanh nước biếc 

Lòng vua cha thương tiếc hôm mai. 
Thấy trăng luống những đau người 
Đêm mưa đứt ruột, canh dài trêng chuông. 
Phút trời đất quay cuông vận sô, 

Bánh xe rồng đến chỗ ngày xưa. 

Đất bùn chỗ chết còn trơ 

Thấy đâu mặt ngọc ! Bây giờ Mã Ngôi ! 
Đầm vạt Áo vua tôi giọt lệ, 

Gióng đây cương, ngựa tế về đông 
Cảnh xưa dương liễu phù dung 

Vị Uống, Thái Dịch, hỗ cung vẹn mười. 
Phù dung đó, mặt ai đâu tá ? 

Mày liễu đâu cho lá còn như... 

Càng trông hoa, liêu năm xưa, 

Cầng xui nước mất như mưa ướt đâm. 
Xuân đào lí gió đêm huê nở 

Thu khi mưa rụng lá ngô đông 

Kìa Nam Uyên, nọ Tâ ây Cung 

Đây thêm ai quét lá hông thu rơi ? 
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Vườn lê cũ, những ai con hát ? 

Mái tóc coi trăng phớt lạ lùng. 

Những ai coi giữ tiêu phòng : ụ 

Mày xanh thuở ây, nay cùng già nhãn. 
Trước cung điện nhìn sân đêm tối 
Đom đóm bay gợi mối u sầu 

Ngọn đèn khêu đã cạn dầu 

Khó thay giấc ngủ, dễ hầu ngủ XOng ? 
Tiếng canh tối tùng tùng điêm trống 
Năm canh đài chẳng giống đêm xưa 
Sông Ngân lấp lánh sao thưa 

Trời như muôn sáng, sao chưa sáng trời ! 
Trên mái ngói sương rơi ướt lạnh 
Trong chăn năm bên cạnh nào aI ? 
Cách năm, sống thác đôi nơi 

Thấy đâu hôn phách vãng lai giấc nông ? 
Khách đạo sĩ Lâm Cùng có gã 

Chơi Hồng Đô phép lạ thân thong. 
Xót vì vua chúa nhớ nhung 

Mới sai ¡ phương sĩ hết lòng ra tay. 
Cưới luông gió như ba y như biến, 

Trên trời xanh, đưới đến đất đen 

Hai nơi bích lạc, hoàng tuyên 

Dưới trên tìm khắp mơ huyện thấy chi ? 
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Sực nghe nói tìm đi mé bể 

Có non tiên ngoài phía hư không. 

Rỡ ràng cung điện lính lìng 

X2 trông năm sắc mây lồng đẹp sao ! 
Trong tha thướt biết bao tiên tử 

Một nàng tiên tên chữ Ngọc Chân, 

Mặt hoa da tryết trắng ngân 

Đáng như người â Ấy có 5 phân phải chăng ?(6) 
Mái tây gõ cửa vàng then ngọc 

Cậy đưa tin Tiểu Ngọc, Song Thành 
Nghe tin sứ giả Hán đình 

Ciờ hoa trong trướng giật mình giấc mơ. 
Câm áo dậ \y, thần thơ buôn bực, 

Mở rèm châu bình bạc lần ra. 

Bâng khuâng r nửa mái mây tà 

Thêm cao xuống chiếc mũ hoa lệch đầu. 
Phới tay áo bay màu ngọn gió 

Giống Nghê thường khúc múa năm xưa. 
Lệ dàn mặt ngọc ưa thưa 

Cành lê hoa trĩn hạt mưa xuân đầm. 
Ngừng nước mắt âm thâm buôn bã 

Đội ơn lòng,Xín tạ quân vương. 

Từ ngày cách trở đôi phương, 

Vắng tanh tắm tiếng, mơ màng hình dong. 
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Nơi đê điện dứt vòng ân ái, 
Chốn tiên cung thư thái tháng ngày. 
Cõi trần ngoảnh lại mà hay, _ 
Tràng An chăng thấy, thấy đà y bụi nhơ ! 
Lây chỉ tỏ tình xưa thăm thú ? 
Giïi cành hoa vật cũ câm xuôi 
Thoa vàng hộp khẩm phân đôi. 
Nửa xin đê lại, nửa thời đem đi. 
Chỉ xin nguyện lòng ghi đã tạc 
Tựa thoa vàng bên chắc không phai. 
Thời cho cách trở đôi nơi 
Nhân gian rôi với trên trời gặp nhau. 
An cân dặn mây câu lâm biệt 
Lời thê xưa lòng biệt với lòng 
Là đêm trùng thất ngôi Chùng 
Trường sinh, săn điện văng không bóng HgƯỜi. 
Xin kêt nguyện chìm trời liên cánh 
Xin làm cây . cành nhánh liên nhau. 
Thấm chỉ trời đất dài lâu 
Giận này dằng đặc dễ hầu có nguôi... 
(Tân Đà) 
{1) Viết về mối tình của Đường Minh Hoàng với Dương 
Qwí Phi. 
(2] Cung nỡ. 
(3] Chợt có loợn lạc. 
(4) Quên sĩ phản đối vua quá say mê Guí Phi, không 
chịu di nữa. 
(5) Vua buộc phi cho giết Qui Phi. 
(ó) Truyền thuyết : Qui th chết hóo thành nàng tiên Ngọc 
Chân ở dẻo ngoòi 
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Nguyên văn 
Trường hận ca 


Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, 
Ngự vũ đa niên cầu bất đặc. 

Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, 
Dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức. 
Thiên sinh lệ chất nan tự khí, 

Nhất triệu fu yến lại quân vương trắc. 
Hói đầu nhất tiếu bách mị sinh, 

Lục cung phấn đại vô nhan sắc, 
Xiân hàn tứ dục Hoa Thanh trì, 

Ôn tuyên thủy hoạt tẤy ngưng chỉ. 
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Thị nhỉ phù khởi kiều vô lực, 

Thủy thị tân thừa ân trạch thì, 

Vân mãn hoa nhan kim bộ đao, 
Phù dưng trướng noãn độ xuân tiêu. 
Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, 
Tòng thử quân VƯƠng bất tảo triều. 
Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ, 
Xuân tòng xuân du dạ chuyên dị. 
Hậu cung giai lệ tam thiên nhân, 
Tam thiên súng ái tại nhất thân. 
Kim ốc trang thành kiêu thị dạ. 
Ngọc lâu yên bãi túy hòa xuân. 

Tỉ muội, đệ huynh giai liệt thổ, 
Khả liên quang thái sinh môn hộ. 
Toại linh thiên hạ phụ mẫu tâm, 
BẤI trọng sinh nam trọng sinh nữ, 
L¡ Cung cao xứ nhập thanh vân, 
Tiên nhạc phong phiêu xứ xứ văn. 
Hoàn ca mạn vũ ngưng tì trúc, 

Tận nhật quân vương khan bất túc. 
Ngư- Dương bê cô động địa lai, 
Kinh phá Nghệ thường vũ y khúc ! 
Cimu trùng thành khuyết yên trần sinh, 
Thiên thăng vạn kJ tây nam hành. 
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Thúy hoa dao dao hành phục chỉ, 
Tây xuất đô môn bách dư lí 

Lục quân bắt phát vô nại hà, 

Uyển chuyển g4 Imi mã tiền tử 

Hoa điền ủy địa vô nhân thu, 

Thúy kiêu, kim tước, ngọc tao đâu. 
Quân vương yêm diện cứu bất đắc, 
Hồi khan huyết lệ tương hòa lưu. 
Hoàng ai tản mạn phong tiêu tác. 
Vân sạn oanh vu đăng Kiếm-các. 
Nga-mi sơn hạ thiểu nhân hành, 

Tình kì vô quang nhật sắc bạc. 

Thục giang thủy bích Thục sơn thanh, 
Thánh chủ triêu triêu mộ mộ tình. 
Hành cung kiến nguyệt thương tâm sắc. 
Dạ vũ văn linh trường ‹ đoạn thanh. 
Thiên tuyên địa chuyển hôi long ngự, 
Đáo thử trù trừ bất năng khứ. 

Mã Ngôi pha hạ nê thô trung, 

Bất kiến ngạc nhan không tử xứ 
Quân thân tương cố tận triêm y, 
Đông vọng đô môn tín mã qui. 

Qui lai trì uyển giai y cựu, 

Thái Dịch phù dung Vị Ương liêu ; 
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Phù dung như diện liễu như mi, 
Đối thử như hà bất lệ thùy ! 

Xuân phong đào lí hoa khai nhật, 
Thu vũ ngô đông điệp lạc thị. 

Tây cung nam nội đa thu thảo, 

Lạc điệp mãn giai hông bất tảo. 

Lê viên đệ tử bạch phát tân, 

Tiêu phòng a giám thanh nga lão. 
Tịch điện huỳnh phi tứ tiễu nhiên, 
Cô đăng khiêu tận vị thành miên. 
Trì trì chung cồ sơ trường đạ, - 
Cảnh cảnh tỉnh hà dục thự thiên. 
Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng, 
Phí thúy khâm hàn thùy dữ cộng ? 
Du du sinh tử biệt kinh niên, 

Hồn phách bất tằng lai nhâp mộng. 
Lâm Cùng đạo sĩ ¡ Hồng Đô khách, 
Năng dị tỉnh thành trí hôn phách. 
Vị cảm quân vương triển chuyển tư, 
Toại giao phương sĩ ân cần mịch. 
Bài không ngự khí bôn như điện, 
Thăng thiên nhập địa câu chỉ biến. 
Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyên. 
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến. 
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tiết văn hải thượng hữu tiên sơn. 

$ơn tại hư vô phiêu diểu gian, 

Lâu các linh lung ngũ vân khởi. 

Kì trung xước ước đa tiên tử. 

Trung hữu nhất nhân tự Ngọc Chân, 
Tuyết phu hoa mạo sâm si thị. 

Kim khuyết tây sương khẩu ngọc quynh, 
Chuyên giao Tiểu Ngọc báo Song Thành. 
Văn đạo Hán gia thiên tử sứ, 

Cửu hoa trướng lí mộng hôn kinh. 

Lãm y thôi chấm khởi bôi hồi, 

Châu bạc ngân bình dĩ lí khai. 

Vân kết bán thiên tân thụy giác, 

Hoa quan bất chỉnh há đường lãi. 

Phong xuy tiên đuệ phiêu phiêu cử, 

Do tự Nghệ thường vũ y vũ. 

Ngọc dung tịch mịch lệ lan can, 

Lê hoa nhất chỉ xuân đới vũ. 

Hàm tình ngưng thế tạ quÂn VƯƠNg, 
Nhất biệt âm dung lưỡng diểu mang ! 
Chiên Dương điện lí ân ái tuyệt, 

Bằng Lai cung trung nhật nguyệt trường. 
Hồi đầu hạ vọng nhân hoàn Xứ, 

Bất kiến Trường An kiến trân vụ. 
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Duy tương cựu vật biểu thâm tình. 
Điển hạp kim thoa kí trơng khứ. 

Thoa lưu nhất cổ, hạp nhất phiến. 

Thoa tích hoàng kim hạp phân điến 
Đãn giao tâm tự kim điển kiên, 

Thiên thượng nhân gian hội tương kiến. 
Lâm biệt ân cần trung kí từ, 

Từ trung hữu thệ lưỡng tâm tri : 

Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện, 
Dạ bán vô nhân tư ngữ thì. 

“Tại thiên nguyện tác tị dực điểu, 

Tại địa nguyện vi liên lích.” 

Thiên trường địa cửu hữu thì tận, 

Thử hận miên miên vô tuyệt ki. 


THƠ BẠCH CƯ DỊ e 43 
Ma xuân đê thơ 
trên hô 


Xuân đến trên hô tựa bức tranh, 
Nước êm phăng phẳng núi vòng quanh. 
Sườn non bích trải : tìng muôn cụm, 
Đáy nước châu gieo : nguyệt một vành, 
Lúa mới dập dờn vuông đệm bíếc, 
Bồ non phơ phất dải là xanh. 
Hàng Châu chưa bỏ đi cho dứt, 
Một nưa vì đây vướng vít tình. 
(KHƯƠNG HỮU DỤNG) 

Nguyên văn 

Xưân đề hô thượng 


Hồ thượng xuân lai tự họa đô, 

Loạn phong vĩ nhiễu thủy bình phô. 
Tùng bài sơn điện thiên trùng thúy, 
Nguyệt điểm ba tâm nhất khỏa châu. 
Bích thâm tu lyến đầu trừu tảo đạo, 
Thanh la quân đới triển tân bồ. 

V năng phao đắc Hàng Châu khứ, 
Nhất bán câu lưu thị thử hô. 
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/Ÿ] 


Đêm ngủ một nuình, buô 
điêu thu 


Giếng vàng lay động lá ngô, 
Mỏ chày hàng xóm tiếng thu đã truyền. 
Một mình ngủ dưới mái hiên, 
Tỉnh ra trăng sáng nửa bên giường nằm. 
(TẢN ĐÀ) 
* 
Giếng ngô động lá vàng, 
Chày xóm tiếng thu vang. 
Một mình bên chái ngủ, 
Tỉnh dậy nửa giường trăng. 
(KHƯƠNG HỮU DỤNG) 


Nguyên văn 
Ttỉo thu độc tự 
Tỉnh ngô lương diệp động, 
Lân chữ thu thanh phát 
Độc hướng thiêm hạ miên, 
Giác lai bán sàng nguyệt 
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Tiếng (hông reo 


Trăng trong ngôi mát một mình, 

Hai cây thông đứng hữm tình trước hiên. 

Nhẹ nhàng cơn gió đưa lên, 

Luôn cành lá, đến tự miền tây nam. 

Bóng trăng sáng nửa chừng đêm, 

Lào rào nghe tiếng gió làm tuôn đưa. 

Áo ào núi rét sa mưa, 

Đờn cầm thu nây dây tơ lạnh lùng. 

Một nghe rửa sạch cơn nông, 

Hai nghe bức bối trong lòng phá tan. 

Thâu đêm thức mãi bàng hoàng, 

Dạ người khoan khoái, dạ mình khoan mình. 

Đường nam xe ngựa rnh rình, 

Xóm tây (iếng hát, tiếng sênh rộn ràng. 

AI hay này chỗ. hành lang, 

Đây tai nghe vẫn êm thường như không. 
(TẢN ĐÀ) 
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Nguyên văn 


Tung thanh 


Nguyệt hảo, hảo độc t0a, 
Song tùng tại tiên hiên. 
Tây nam vị ¡ phong lai, 
Tiê lêm nhập chỉ điệp g1A'. 
Tiêu liêu phát vi thanh, 
Bán dạ minh nguyệt tiền. 
Hàn sơn tắp táp vũ, 

Tiu. cầm lãnh lãnh huyện. 
Nhất văn địch viêm thử, 
Tái thính phá hôn phiền. 
Cánh tịch toạ! bắt mị, 
Tâm thể câu diễn nhiên ! 
Nam mạch xa mã động, 
Tây lân ca Xuy. phôn. 
Thùy trí tư thiềm hạ, - 
Mãn nhĩ bất vi ¡ huyện. 
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vVgbe tiếng chùm hông!) 
”g0t dd? 


Cơn gió nổi bốc chim hông ngoài ải,` 
Nửa bày sa bãi cát, nửa vào mây. 
Nào biết nỗi 'lồng Chiêu Quân đưới nguyệt, 
Tô Vũ giữa tuyêt băng, khi nghe tiếng chim này 2 
(KIỀU VĂN) 
* 


Đàn hông rợn ì gió ngoài biên, 
Nữa sa cắt bể, nửa lên mây trời. 
Chiêu Quân, Tô Vũ nghe chơi, 

. Dưới trăng, trong tuyết, đôi nơi thế nào ? 


(TÁN ĐÀ) 
Nguyên văn 
Thứính biên hông 


Kinh phong xuy khởi tái hồng quân. 

Bán nhập bình sa, bán nhập vân. 

Vị vân Chiêu Quân nguyệt hạ thính, 
Hà như Tô Vũ tuyết trung văn ? 


{1] ngỗng trời 
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Cö 


Đông cao có mọc như chen. 

Khô tươi thay đôi hai phen năm tròn. 

Lửa đông thiêu cháy vân còn, 

Gió xuân thổi tới mằm non lại trôi. 

Xa xa thơm ngắt dặm dài, 

Thành hoang láng biếc khi trời tạnh mưa. 

Vương tôn đi lại tiễn đưa, 

Biết bao tình biệt đầm đìa lướt theo. 

(Tân Đà) 

Nguyên văn 


Cỏ 


Lịh I nguyên thượng thảo 
Nhất tuế nhất khô, vinh. 

Dã hỏa thiêu bất tận, 

Xuân phong xuy hựu sinh, 
Viên phương xâm cô đạo, 
Tình thúy tiêp hoang thành. 
Hìm tống vương tôn khú, 
Thê thê mãn biệt tình. 
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| lầu sông tiên 
Hạ(Chiêm 


Muốn dặm thương anh lệ biệt sâu, 
Bả ÿ mươi tuổi tác, cửa nhà đâu ? 
Buôn trông trận gió theo thuyền nổi, 
Sóng bạc đầu quanh khách bạc đầu. 
(TẢN ĐÀ) 

Nguyên Văn : 

Lâm giang 

tống Hạ Chiêm 

Bi quân lão biệt lệ tiêm cân, 
Thât thập vô gia vạn lí thân, 


Sâu kiến chu hành phong hựu khởi, 
Bạch đâu lãng lí bạch đâu nhân ! 
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Có thứ cây... 


Có thứ cây lăng tiêu (!) 
Dây leo khoe mĩ miều, 
May gặp nhờ cây lớn, 
Vươn mình trăm thước cao. 
Rễ bám nhờ thân cứng, 
Hoa nở gửi cành đầu. 
Tự cho mình đắc thế, 
Không gì lay nối đâu ! 
Một sớm cây lớn đô, 
Riêng mình tạm phiêu đao. 
Gió mạnh từ đông thôi, 
Cành gãy chẳng bao lâu., 
Sớm, hoa còn mây lướt, 
Chiều củi đất tiêu điệu. 
Nhấn ai người lập chí : 
Đừng học giống hoa leo 
(TÁM HƯƠNG 


(1) Loại cây leo thường leo vào cây khác mò sống, hc 
nở về mùa họ và mùo thu, sắc hoa vàng thắm rốt đẹp. 
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Nguyên văn ; 


Sưu mộc... 


Hm mộc danh lãng tiêu, 
Trạc tú phi cô tiêu 
> Ngâu y nhất châu thụ, 

Toại trừ bách xích điều. 
Thác căn phụ thụ thân, 

_ Khai hoa kí thụ sao. 

Tự vị đắc kì thế, 
Vô nhân hữu động đao. 
Nhất đán thụ tôi đảo, 

Độc lập tạm phiêu dao. 
Tật phong tòng dông khởi, 
Xuy chiết bất Chung triệu, 
Triêu vi phất vân hoa, 

Mộ vi y địa tiêu. 

Kí ngôn lập thân giả, 
Vật học nhù nhược miêu ! 
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Trăng đất khách 


Khách từ Giang Nam đến, 
Đến vào lúc trăng non. 
Trong bước đường vời vợi, 
Ba bận thấy trăng tròn. 
Sớm theo trăng lặn đi, 
Tối cùng trăng lên nghĩ, 
Ái bảo trăng vô tình ? 
Nghìn dặm theo nhau mãi. 
Vị Thủy sáng đời chân, 
Trường An chiêu đến cửa. 
Chẳng biết trăng đêm nay, 
Lầm khách nhà ai nữa ? 
(KHƯƠNG HỮU DỤNG) 
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Nguyên Văn : 
Khách Trưng VVguyet 


Khách tòng Giang Nam lai, 
Lai thì nguyệt thượng huyền. 
Dù dụ hành lữ trung, 

Tam kiến thanh quang viên, 
Hiệu tùy tàn nguyệt hành, 
Tịch đữ tân nguyệt túc. 
Thùy vị nguyệt vô tình ? 
Thiên lí viên tương trục. 
Triệu phát Vị Thủy kiêu, 
Mộ nhập Trường An mạch. 
Bất trị kim đạ nguyệt, 

Nhu tác thùy gia khách. 
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Con tt tt Niít 2 


Ơi chỉm đa đi núi. 

SƠ, sữm chiêu chiêu kêu. Äêu THãi. 
Khi sương trăng NƠI, 010 HO nề, 
Vàng vọi đòi tranh chiều thu muộn. 
Lạnh lùng trăng về núi trúc tre. 


Cây núi có cành. sao không đỗ ? 
Ruộng cây có thóc sao không ăn 
Văng văng đưa chăng khoan chẳng nhặt 
Vào lòng thuyền. nơi gác văng. tiếng buôn tênh ! 
Khách lu đày nằm nhớ quê trần trọc, 
Bông con thơ, gái góa đứng bàng hoàng. 


Ơi đa đa, 

Mi ở nơi đất mẹ 

Sống không rời tổ: chăng lìa đàn, 

Cớ sao khô. ra rả kêu tới sáng ? 

Kêu tới săng 

Cho người phương bắc xâu lai lắng, 

Chỉ người nam. nghe quen mãi, dưng dưng... 
(KIỀU VĂN) 


(1) con gà gô, gờ rừng. 
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Nguyên văn : 
ơn» gt( cô 


Sơn giá cô ! 

Triêu triêu mộ mộ, đề phục đề. 

Đề thời lộ bạch phong thê thê. 

Hoàng HHA0 Cương đầu thu nhật vấn, 
Khổ trúc lĩnh hạ hàn nguyệt đệ. 

Dư điền hữu túc hà bẤt trác ? 

Thạch nam hữu chỉ hà bất thê ? 
Thiêu thiêu bất hoãn phục bất cấp, 
Lâu thượng chu trung thanh ẩm nhập. 
Mộng hương thiên khách triên chuyển ñgọa, 
Bào nhi quả phụ bàng hoàng lập. 
Sơn giá cô ! 

Nhĩ bản thử hương diều, 

Sinh bất từ sào, bất biệt quân. 

Hà khổ thanh thanh đề đáo hiếu ? 
Đề đáo hiểu, 

Duy năng sằu bắc nhân, 

Nam nhân quán văn như bất văn. 
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Trỉng đá xanh 


Tầng đã xanh kia ở núi Lam, 

Được xe chuyên chở đến Trường An. 
Công nhân mài giữa làm nên vật, 

Thay đá vô trị ta nói năng. 

Không muốn khắc nên bia thân đạo, 
Mô chưa khô đất, tên đà quên. 

Chẳng màng đứng cạnh đường quan lớn, 
Sự thật không ghi, chỉ hão huyên. 
Muốn làm bia khắc họ Nhan, Đoàn, 
Khắc những ông quan đáng mặt quan. 
Hai tấm kiên trình bằn vững mãi, 

Hình dung muôn thủa bậc trung thân. 
Nghĩa tâm như đá vững khôn lay, 

Tử tiết tên còn mãi chăng phái. 

Xông dánh giặc Chu, gương vân sáng ; 
Mãng người Hi Liệt, tiếng còn oai. 
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Đề trên mình đá hai tên thụy, 
Đặt tại núi cao, dìm đáy sông. 
Xương dẫu đời đi, bia chẳng chuyển, 
Xương thành cát bụi, tên hay còn. 
Khiến bọn bắt trung, phường bất liệt, 
Xem bia đổi tiết, mộ làm người. 
Mộ làm người, 
Khuyên thờ vua hết phận làm tôi. 
(TRẤN TRỌNG SAN) 


Nguyên văn ; 
Thanh thạch 


Thanh thạch xuất tự Lam Điền sơn, 

Kiêm xa vận tải lai Trường Án. 

Công nhân ma trác đục hà dụng ? 

Thạch bất năng ngôn ngã đại ngÔn. 

Bất ' nguyện tác nhân gia mộ tiên thân đạo kiệt, 
Phân thô vị can danh dĩ diệt. 
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Bất nguyện tác quan gia đạo bàng đức chính bị, 
Bất tuyên thực lục tuyên hư từ. 

Nguyện vi Nhan thị, Đoàn thị bi. 

Điêu lậu thái úy dữ thái sử 

Khác thử lưỡng phiến kiên trinh chất, 
Trạng bỉ nhị nhân trung liệt tư. 

Nghĩa tâm nhược thạch ngật bất chu yên, 
Tử tiết danh lưu xác bất di. 

Như quan phấn kích Chu Thỉ nhật, 

Tự kiến sắt kha Hi Liệt thì 

Các ư kì thượng đè danh thụy, 

Nhất trí cao sơn nhất trầm thủ ý. 

Lăng cốt tu y thiên bí độc tên, 

Cốt hóa vi trần danh bắt tử 

Trường sử bất trung bất liệt thân, 

Quan bị cải tiết mộ vỉ nhân. 

Mộ vị nhân, 

Khuyến sự quân. 
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Khúc hút hùng hôn 


Đất trời dằng dặc lâu dài, 

Đêm qua, nay lại ngày mai không cùng. 
Tóc đà râm mái, răng long, 

Bốn mươi bẩy I tuổi, hãi hùng lòng ta ! 
Năm mươi, mấy nữa mà già, 

LẤy gương soi mặt, xói xa bùi ngùi. 
Không dây mà buộc mặt trời, 

Cũng không có thuốc mà nhôi mặt son. 
Mặt son lần nữa không còn, 

Sử xanh, chưa thế y vẹn tròn công danh. 
Tuổi xanh muốn đợi hiển vinh, 

Hiển vinh chưa tới, trôi xanh qua tôi. 
Tuổi xanh như nước sông trôi, 

SÔng ra Đông Hải chẩy xuôi một chiều, 
Hiện nøu, quí tiện cũng phèo, 

Bac Mang cao ngất bao nhiêu nấm mô ! 
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Xưa nay hết thây hư vô, 
Còn ta, ta hãy say sưa hát cười. 
Ẳ Âyaï chết trẻ : Nhan Hôi ; 
Ây ai chết đói ; :ấ người Bá Di. 
Ta nay được thế còn #ì 
Công danh, phú quí đều suy mệnh trời. 
Mệnh trời không lại, đành thôi ! 
(TRẦN TRỌNG SAN) 


Nguyên văn : 
Hạo ca hnh 


Thiên trường địa cửu vô chung tất, 
Tạc dạ kim triêu hựu mình nhật. 
Mn phát thương lương nha sử sơ, 
BẤI giác thân niên tứ thập thất. 

Tiên khứ ngũ thập hữu kỉ niên, 

Bà kính chiếu diện tâm mang nhiên. 
Kí vô trường thăng hệ bạch nhật, 
Nm vô đại được trú chu nhan. „ 
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Chu nhan nhật tiệm bất như cố, 
Thanh cử công danh tại hà xứ ? 
Dục lim niên thiểu đãi phú quí, 
Phú quí bất lai niên thiếu khứ. 
Khứ phục khứ hê như trường hà. 
Bôn lưu phó hÃi vô hôi ba. 

Hiền hợu quí tiện đông qui tận, 
Bác Mang trủng mộ cao t2 nga, 
Cổ lai như thử phi độc ngã, 

Vị tử hữu tửu thả cao ca 

Nhan Hồi đoản mệnh, Bá Di ngã, 
Ngã kim sở đặc diệc dĩ đa. 

Công danh phú quí tu đãi mệnh. 
Mệnh nhược bất lai, tranh nại hà ! 
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Hoqœ hạnh đó 
thôn T7?-lêu 


Môi năm hạnh đỏ thôn Triệu nở, 
Mười lăm năm n \gắm đã nhiêu rôi, 
Bảy ba, chắc khó còn tới nữa, 
Năm nay tới giã biệt hoa thôi ! 
(KIỀU VĂN) 


Nguyên văn 
Thiệu thôn hông hạnh 


Triệu thôn hông hạnh mỗi niên khai, 
Thập ngữ niên trung khán kỉ hồi. 
Thất thập tam nhân nan tái đáo, 
Kim niên lai thị biệt hoa lai. 
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Thương nhà 


Kia ai dựng nhà lớn, 

Cửa son đường thênh thênh. 
Trong là nhà chỉ chít, 

- Ngoài là trờng lượn quanh. 
Sáu bảy tòa trùng điệp, 
Mắt nhà nôi tiếp nhau, 

Mỗi tòa tốn trăm vạn, 
Khói xanh tơa lên cao, 
Động phòng sạch và Ấm : 
Năng rét không sờn lòng. 
Cao đình xa và rộng : 
Ngôi trông thấy Nam Sơn, 
Lượn hiên siàn hoa tím, 
Bên thêm øiậu dược hông. 
Vìn cành bái anh đào, 

Đeo hoa. dời mẫu đơn. 
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Ông chủ ngồi trong đó. 

Mười năm làm quan to. 

Thịt ôi nực trong bếp, 

Tiên nát chất trong kho. 

Ai đem lời ta hỏi : 

Trong ruột thịt tình thân, 

Há không ai khốn quân, 

Nỡ không cứu cơ hàn ? 

Sao chị chút một thân, 

Gìn giữ đến ngàn năm. 

Thấy chăng nhà họ Mã, 

Nay thành vườn có hoan ? 
(Tràn Trọng San) 


Nguyên văn 
Thương trạch 


Thùy gia khởi giáp đệ, 
Chu môn đại đạo biên. 
Phong ốc trung tiết tỉ 

Cao tường ngoại hôi hoàn. 
Lũy lũy lục thất đường, 
Thiêm vũ tương liên diên. 
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_MắÃ đường phí bách vạn, 
Uất uất khởi thanh yên. 
Động phòng ôn, thả thanh, 
Hàn thử bất năng can. 

Cao đình hư thả quýnh, 
Tọa ngọa kiến Nam san. 

Nhiễu lang tử đằng giá, 
Giáp thế hông dược lan. 
Phan chỉ trích anh đào, 
Đới hoa dị mẫu đan, 

Chủ nhân thứ trung tọa, 
Thập tải ví đại quan. 

Trù hữu sú bại nhục, 

Khổhữu quán hủ tiên, 
Thùy năng tương ngã ngữ, 
Vấn nhĩ cốt nh ỤC gian. 
Khởi vô Cùng tiện giả, 
Nhẫn bất cứu cơ hàn. 

Như hà phụng nhất thân, 
Trực dục bảo thiên niên. 
Bất kiến Mã #12 trạch 
Kim tác phụng thành viên. 
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l4 //777)7/77772 ?0/ÚẺúững 
C0? Jíf NÌì Men lộc diịcj 


lọ Tỉương 


Mua mày ngài, dâu ngàn vàng chẳng tiếc, 
Người đẹp kén vẻ : ba bốn nhành hoa. 
Múa hát dạy XOfig, hơi tàn sức kiệt 
Bỏ đời một sớm, có a¡ theo mà ? 
(KIỀU VĂN) 


Nguyên văn 
(ii Cố Tỉì:rơng 
bộc dịch chty kạ 


Hoàng kim bất tích mãi TA In), 
Giản đắc như hoa tam tứ chị, 

Ca vũ giáo thành, tâm lực tận, 
NhẤt triêu thân khú, bấy tƯƠNg tùy, 
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#)êm thông chí, 
ở Hư PĐúun, nhó nhì 


Giữa đêm dông chí trạm Hàm xa. 
Bó gối bên đèn hóng với ta. 
Tưởng canh gia đình khuya họp mặt. 
Giờ đang nói đến kẻ xa nhà. 
(HOÀNG TẠO) 


Nguyên văn 
4Hain Đính đông chí 
tt Fd g1 
Hàm Đan dịch lí phùng đông chí, 
Bão tât đăng tiền ảnh bạn thân. 


Timg đặc gia trung thâm đa tọa 
Hoàn tmẹ thuyết trước viên hành nhân. 
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ii VÝ Chế (0 


Châu Giang mà ngóng châu Thông, (2) 

Chân trời cuối đất mênh mông thấy nào 

Núi đâu muôn trượng kìa cao, 

Sông đâu ngàn dặm, rộng sao rộng mà ! 

Mây che mù tỏa bao la, 

Chim bay cũng chẳng vượt qua khỏi tẦm, 

Hiểm xưa còn đó ngàn năm, 

Ai hay trời để chơi khăm đôi người. 

Châu Thông bác mới tới nơi, 

Mối sầu như thắt, ngậm ngùi chiếc thân, 

Châu Giang tôi mới đi dần, 

Néo đi xa lắc chưa phần đã 'ịgơi. 

Quan hà ngày một chía khơi, 

Tăm hơi ngày bằng tăm hơi một ngày. 

Gió đưa muốn gửi câu nà VÀ 

Tiếng không suốt đến vì mà ly đất xa ! 

Sống còn Øấp gỡ đôi ta, 

Ví chăng, chết mất, thôi đà biệt nhau ! 
(Tản Đà) 


(1] Tức Ngưyên Chẩn, bạn thôn Bạch Cư Dị 
(2) Hai địa danh nơi hơi người ở (Bạch Cư DỊ bị gióng 
chức ra Châu Giang] 
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Nguyên văn 
Xi Vì Chỉ 


Giang Châu vọng Thông Châu, 
Thiện nhat đữ địa mại. 

Hữu sơn vạn trượng cao. 

Hữu giang thiên lí khoát. 

Gián ch dĩ vân vụ, 

Phi điểu bất khả việt 

Thùy tri thiên cổ hiêm, 

Vị ngã lưỡng nhân thiết ? - 
Thông Châu quân sơ đáo, 

Uất uất sầu như kết. 

Giang Châu ngã ã phương khứ, 
Thiêu thiều hành vị yết. 

Đạo lộ nhật quai cách, 

Âm tin nhật đoạn thyệt, 

Nhân phong dục kí ngữ, 

Địa viên thanh bất triệt. 

Sinh đương phục tương phùng, 
Tử đương tòng thử biệt ! 


70 s THƠ BẠCH CƯ DỊ 


Tiếng trùng n»àa thu 


Tiếng đâu dưới vách kêu ran, 
Lại trong đám có nehe càng mi non. 
Trời thu, gái nhớ chông son ! 
Mưa dầm đêm vắng, ai buôn lắng tai... 
(TẤN ĐÀ) 


Nguyên văn 
Thu friùng 


Thiết thiết ảm song hạ, 
Yêu yêu thâm thảo lí. 
Thu thiên tư phụ tâm, 
Vũ dạ sẵu nhân nhĩ ! 


Ệ 
: 
* 
“1 
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THƠ BẠCH CƯ DỊ e 73 


lầu nữ? + cách 


Xa nhau một chuyến ba năm, 

Ngóng nhau chung bóng trăng rằm nhớ nhau. 
Tròi xanh, trăng sáng, lòng đau, 

Ba mươi sáu độ, trước sau trăng tròn. 


(TÂN ĐÀ) 
Nguyên văn 
Tan niên biệt 


Du du nhất biệt dĩ tam niên, 

Tương vọng tương tư minh nguyệt thiên. 
Trường đoạn thanh thiên Vọng minh nguyệt, 
Biệt lai tam thập lục hôi viên ! 
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«Vuôt nhà xi 


Trường An nhà lớn rất nhiều, 
Đông tây hai dãy đứng đều song song: 
Nhiêu ngôi cửa rực son hông. 
Phòng, hiên cân đối mà không bóng người 
Quế, tùng cú vọ kêu hoài, 
Chòm lan, khóm cúc, cáo, cây đào hang. 
ĐẤt rêu rải rác lá vàng, 
Từng cơn lốc, buôi tà đương, thổi lông. 
Chủ trước một vị tướng công. 
Vì mắc tội, đất Ba Dong đi đay. 
Chú sau, cụ lớn chỉ đây, - 
Ôm đau rồi cũng chết ngay trong nhà. 
Tiếp liền bốn, nãm chủ qua. 
Tai ương, họa hoạn đều là không may, 
Tính ra từ chục năm nay, 
Bao nhiêu ông chủ nhà này đều nguy. 
Hiên tàn mưa gió dầm dìa, 
Chân tường chuột răn đi về hốc hang ! 
Người mua sợ, chẳng đám màng, 
Viên gạch, tấm gô ngày càng hỏng đi. 
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Thương thay ! lòng Ñe tục Kia, 

Thực là tê nuỘi neu xi đến điều ! 

Chỉ lo tại họa theo sau, 

Không suy ta họa từ đâu nó về ! 

Tà nay có mẫy câu đề, 

Mở lòng giúp những người mê phân nào : 

Phàm các cụ lớn trong trào. 

Lộc cao, tuôi tác cũng cao là thường. 

Quyên cao thì khó giữ giàng, 

Ngôi cao thì thể lại càng đễ nguy, 

Kiêu là lẽ vật sắp xuy. 

Già là số mệnh đến khi hầu cùng ! 

Bốn cái đó là tứ hune. 

Ngày đêm xúm lại tấn công chẳng rởi. 

Vậy dù nhà tôt mười mươi. 

Để ai giữ được trọn đời bên a ? 

Lớn là tự nhỏ suy ra. 

Việc nước cũng lấy việc nhà xét xem : 

Chu, Tân đều đóng Hào Hàm. 

Nào cung, nào điện nơi làm khác không ? 

Nhà Chu tám trăm năm ròng, 

Nhà Tân đến Vọng Di cung hết đời ! 

Có nhà, có nước a1 ơi 1 

Nhà không xúi. xúi bơi neườ! mà ra. 
(HOANG TẠO) 
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Con tuyến nư gì 


Con tuấn mã mắt chủ, 

Gây đói đi lang thang. 

Từng tiếng dài hí gió, 

Bên Hoàng Hà mênh mang. 

Chân lội tuyết bờ nước, 

Thân nằm mả trong sương. 

Trời đông, đồng quạnh quễ, 

Co li, bụng đối nhàng ! 

Vẫn có kẻ kén ngựa, 

Nhưng mắt lại tàm thường, 

Chẳng biết tài nghìn dặm, 

Chỉ chê gây giơ xương ! 

Trong xóm dang nhộn nhịp, 

Nha lại thu thóc lương. 

Tải về tàu quân trại, 

Nuôi ngựa thô béo chương ! 
(HOÀNG TẠO) 
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Nguyên văn 
uy tưấn 


Hoa lưu thất kì chủ, 

Luy ngã vô nhân mục. 
Hướng phong tê nhất thanh, 
Mãng thương Hoàng Hà khúc. 
Tháp Đăng thủy bạn lập, 
Ngọa tu Wêt trủng gian túc. 
Tuế mộ điền dã không, 
Hàn thảo bất mãn phúc. 
Khởi vô thị tuấn giả, 

Tân thị phàm nhân mục ! 
Tướng mã thất t sấu. 

Toạt đi thiên lí túc. 

Thôn trung hà nhiễu nhiêu 
Hữm lại trưng xô túc. 

Thâu bỉ quân khái trung, 
Hóa tác nô thai nhục ! 
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Con rồng thâm đen 


Đầm đen. nước như mực đen kịt, 
Đôn có rồng thiêng chẳng. ai biết. - 
Trên đầm quan cất ngôi ¡ đền thờ, 
Rồng thiêng bởi miệng người thêu đệt. 
Mất mùa hạn Úng hay ôm đau, 
Làng xóm bảo rông gây ra hết. 
Nghe lời thầy bói sớm lại chiều, 
Lợn béo, rượu ngon cúng Ø Ìa hệt. 
Noài đa về hưởng đấy ! / 

Làn gió đang hây hây, 

Tiên .giấy cứ bay bay, 

Tàn sâm cũng động đậy ' 
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Ngài hướng rồi ngài đi, 

Trời im không chút gió. 

Đèn hương cũng tắt dần, 

Mâm bát nguội lạnh bỏ ! 

Bờ đầm đông đá thịt vứt đây, 

Trước miễu rượu lan đầm đa có. 

Chăng hay ròng thiêng hương bao nhiêu ? 
Cão núi, chuột rừng chén thả cửa. 


Cáo sao may ? Lợn sao khổ ? 
Năm năm giết lợn khao cáo nọ. 
Cáo mượn oai tông xơ! lợn hoài, 
Thăm thấm đáy đâm, tông có rõ ? 
(HOÀNG TẠO) 
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Nguyên văn 
Hắc Đa? long 


Hắc đàm thủy thâm, sắc như mặc, 
Truyền hữu thân long, nhân bất thức, 
Đàm thượng giá ốc, quan lập từ, 
Long bắt năng thần, nhân thần chỉ ! 
Tai hung, thủy, hạn đữ tật dịch, 
Hương lí giai ngôn long sở vị ! 

Gia gia dưỡng đôn, lộc thanh tửu 
Triệu kì mộ trại, y vu khẩu. 

Thân chỉ lại hê, phong phiêu phiêu, 
Chỉ tiền động hê, câm tân đao. 
Thần chỉ khứ hề, phong điệc tình, 
Hương hóa diệt hê, bôi bàn lãnh. 
Nhục đôi đàm ngạn thạch. 

Tửu bát miếu tiên thảo. 

Bất trí long thần hưởng ki đa, 

Lâm thử, sơn hỗ trường túy bão ! 
Hồ hà hạnh ! Đôn hà cô ! 

Niên niên sát đôn tương Ôi ï hỗ. 

Hồ giả long thân thực đôn tận, 

Cu trùng tuyên đê 'long tri vô ? 
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/Hói bạn 


Trông lan, không trồng ngải, 

Lan mọc, ngải cũng mọc. 

Gốc, rễ đua nhau lên, 

Giò, lá cùng chen chúc. 

Giò thơm và lá hôi, 

Ngày đêm cùng lớn vọt. 

Dấy ngải sợ hại lan, 

Tưới lan e ngải tốt. 

Rốt cuộc chưa tưới lan 

Mà cũng chưa nhổ ngải. 

Ngẫm nghĩ đem hỏi anh 

Nên thế nào là phải ? 
(HOÀNG TẠO) 
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Nguyên văn 


Kữn htữu 


Chủng lan, bất chủng ngài, 
Lan sinh, ngài điệc sinh. 
Căn cai tương giao (trưởng, 
Hành diệp tương phụ vĩnh. 
Hương hành dữ xú điệp, 
Nhật dạ câu trưởng đạt, 

Xừ ngải khủng thương lan. 
Khái lan khủng tư ngải. 
Lan diệc vị năng khái. 
Ngãi diệc vị năng trừ 
Trầm ngâm ý bất quyết, 
Vấn quân hợp hà như ? 
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«gu đỗ ở 
Huynh Phương 


Sinh trưởng ở Huỳnh Dương. 

Tấm bé đã xa làng. 

Bốn mươi năm đăng đẳng. 

Nay về ngủ quê hưởng. 

Đi mười một. mười hai, 

Nay năm sáu tuyết sương. 

Nhớ trò chơi thuở nho. 

Trước mắt còn rõ ràn,. 

Nhưng đâu, nơi nhà cũ 7 

Còn ai là họ hàng 7 

Phải đâu chỉ đô thị. 

Gò, hốc cũng tang thương. 

Vô tình dòng Trần. Vĩ, 

Vẫn màu xanh mênh mang ! 
(HOÀNG TẠO) 
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Nguyên văn 


TWc Huynh Dương 


Sinh L(rưởng tại Huỳnh Dương, 
Thiếu tiểu từ hương khúc, 
Thiêu thiêu tứ thập tải, 

Phục đáo Huỳnh Dương túc. 
Khứ thời thập nhất, nhị, 
Kim niên ngũ thập lục, 

Truy tư nhỉ hí thị, 

Uyên nhiên do tại mục. 

Cụm cư thất xứ sở, 

Cố lí vô thân tộc. 

Khởi duy biến triều thị, 
Kiêm diệc thiên lăng cốc. 
Độc hữu Trăn, Vĩ thủy, 

Vô tình y cựu lục. 
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Dưng bữa 


Đức nghiệp ngày mỗi kém, 
Văn chương cũng dần suy. 
Chỉ thấy phiến đá núi, 

Bên đường dựng thành ba. 
Kể hài, đều “Thái công ” 
Kể đức, thây “Khổng NI. 
Lại cốt nói cho lắm, 
Nghìn chữ, vạn đông thuê ! 
Viết văn, ai đó tá ? 

Tưởng lúc câm bút đê 

Cốt sao kẻ ngốc thích, 
Không đè người biết chê ! 
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Há những người 'biết chê, 

Còn truyền một mốt nghĩ : 

AI ngờ văn bịa cổ, 

Lời lẽ chẳng ra gì ! 

Nehe ông Cúc. huyện Vọng, 

Thương quả phụ, cô nhĩ. 

Làm quan có nhân chính, 

Tiếng chẳng đến vua nghe. 

Chết đưa về quê táng, 

Trấm họ đón đường đi. 

Cùng níu xe giữ lại, 

Chôn ở mé sông kìa ! 

Đến nay nhắc tên họ, 

Trai gái lỆ đầm đìa. 

Chẳng ai lập bia cả. 

Người huyện nhớ như ghi ! 
(HOÀNG TẠO) 


THƠ BẠCH CƯ DỊ e& 87 


Nguyên văn : 


Lạp bi 


Huân đức kí hạ suy, 

Văn chương diệc lãng di, 
Đãn kiến sơn trung thạch, 
Lập tác lộ bàng bi. 

Minh huân tất Thái công, 
Tự dức giải ¡ Khổng Ni. 
Phục đĩ đa vì quí, 

Thiên ngôn trị vạn sỉ. 

Vị văn bị hà nhân ? 
Tưởng kiến hạ bút thì. 
Đản dục nạu giả ¡ duyệt, 
Bất tư hiên giả XUY. 

Khởi độc hiện giả XUY, 
Nhưng truyện hậu đại nghi, 
Cô thạch thương đài tự. 
Án tri thị quí tử ! 
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Ngã văn Vọng Giang huyện, 
Cúc lệnh phủ quỳnh 1 
Tại quan hữu nhân chính, 
Danh bất văn kinh sự 
Thân một dục qui tán,g. 
Bách tính già đạo kì. 
Phan viên bất đắc qui, 
Lưu táng thử giang mĩ 
Chí kim đạo kì danh, 
Nam, nữ thế giai thù ly, 
Vô nhân lập bị kiệt, 

Duy hữu ấp nhận trị 
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Tt Giang Lừng ? sang 
Từ Cháu 2, dọc dường, 
gít ru) em 


Đường kia sắp Bắc từ Nam, 

Mối lo li biệt anh em càng sầu. 

Quan hà ngàn dặm xa nhau, 

Người đi gió tuyết đãi đầu một thân. 

Hôn quê nhọc giâc đêm Xuân, 

ẩm sanh hành lí tần ngân sớm THAI. 

Nhà nghèo lo tính Xã XÔI, 

Đường xa nghĩ nỗi ngày thời ngắn không, 

Nhạn sa bến lạnh khói hông, 

Thành xưa lũ qua họp trong sương mờ. 

Ai thương kẻ bước lên gò ? 

SỞ Tây trông ngóng bây giờ Kinh Nam ! 
(TẢN ĐÀ) 

(1) Thuộc Hồ Béc 

(2) Thuộc Hnh Giang Tô 
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Thự Giang Lưng chỉ 
Ttt Cháu lộ thượng 
kí huynh đệ 


Kì lộ Nam tương Bãc. 

L¡ tm đệ dừ huynh. 

Quan hà thiên lí biệt, 
Phong tuyết nhật thân hành. 
Tịch túc lao hương mộng, 
Thân trang tham lừ tĩnh ! 
Gia bằn tu hậu xtr 

Nhật đoàn niệm tiên trình. 
Yên nhạn phiên hàn chứ 
Sương ô tụ cô thành. 
Thùy liên trắc cương giả, 
Tây Sơ vọng Nam Kinh 
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«TH uựt ñoứt 


Để kinh vuân hầu cuối. 
Đườne. xe ngựa rìn ran. 
Rằng mùa mẫu đơn nở, 
Người mua hoa rộn ràng. 
Đất rẻ không nhất định, 
Tùy hoa nhiêu. ít hơn. 
Độ trăm bông đèm đẹp, 
Tơ năm bó còn hờm ! 
Trên che màn cần thận, 
Dưới quây phên kĩ càng. 
Rây nước lại đắp dắt, 
Vệ trông tươi tốt luôn. 
Mọi người đã quen nếp, 
Chẳng ai còn suy lường. 
Chợt có ông làm ruộng, 
Thấy bán hoa, bước sang. 
Cúi đầu, ông than thở, 
Lời than ai biết chăng ? 
"Một chùm hoa sắc thấm 
Thuế mười hộ bật thường !" 
(HOÀNG TẠO) 
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Nguyên văn : 


Mới hoa 


Đế thành xuân dục mộ, 
Huyên huyện xa mã độ, 
Cộng đạo mẫu đơn thì, 
Tương tùy mãi hoa khứ 
Quí tiện vô thường giá, 

Thù trị khán hoa số. 

Chước chước bách đóa hông, 
Tiên tiên ngũ thúc tố. 
Thượng trương ác mạc tí, - 
Bàng chức ba lì hộ. 

Thủy sát phục nê phong, 

Di lai sắc như cố. 

Gia gia tẬp vi tục, 

Nhân nhân mê bất ngộ. 
Hữm nhất điền xá ông, 
Ngẫu lai mãi hoa xứ. 

Đê đầu độc trường thán, 
Thử thán vó nhân dụ : 
Nhất tùng thâm sắc hoa, 
Thập hộ trung nhân phú. 
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-òÖ- Ftn tá nôi lòng... 


Giặc, đói, gia tài hết sạch không. 
Anh em trôi nổi đứa Tây Đông. 
Ruộng vườn xơ xác sau cơn loạn, 
Ruột thịt la tan giữa bước cùng, 
Muôn dặm thương mình thành bóng nhạn, 
Chín thu lìa gốc bạt thân bông. 
Một đêm trăng sáng năm nơi ngóng, 
Cùng một lòng quê lệ mấy đòng 
(KHƯƠNG HỮU DỤNG) 


Nguyên Văn 

TỰHÀ NAM KINH LOẠN, QUAN NỘI TRỞCƠ, HUYNH ĐỆ LI TÁN, 
CÁC TẠI NHẤT XỨ, NHÂN VỌNG NGUYỆT HỮU CẢM,LIÊU THƯ 
SỞ HOÀI, KÍ THƯỢNG PHÙ LƯƠNG ĐẠI HUYNHUƯ TIỂM THẤT 
HUYNH, Ô GIANG THẬP NGŨ HUYNH KIÊM THỊ PHÙ LÍ CẬP HẠ 
KHU ĐỆ MUỘI 


Thời loạn niên hoang, thế nghiệp không, 
Đệ huynh cơ lữ các Tây, Đông. 

Điền viên liêu lạc can qua hậu, 

Cốt nhục lưu l¡ đạo lộ trung. 

Điêu ảnh phân vi thiên lí nhạn, 

Từ căn tán tác cửu thu bông. : 
Cộng khan mình nguyệt ưmg thùy lệ, 
Nhất dạ hương tâm ngũ xứ đông 
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Thái con nhận lực 


Nguyên Hòa năm thứ mười tu tyết Ìớn. 

Cây côi gãy cành xông ø1a đóng, 

Trăm chim kiếm ăn bay thất thơ. 

Có tiếng con nhạn đói xác xơ. 

Mổ cỏ trong tuyết, ngủ trên giá, 

Cánh lạnh trên không ba y lờ đò. 

Trẻ chài chăng lưới bắt sông nhạn, 

Xách ngay vào chợ ban tươi đi. 

Ta, người phương Bắc quan bị trích, 

Người, chìm tuy khác. cũng là khách. 

Thấy cảnh khách - chim thương khách người, 

Mua mày, thả mày bay lên khơi. 

Phương nào, nhạn ơi, nhạn bay hỡi ? 

Nhất là Tây Bắc, đừng bay tới ! 

Hoài Tây có giặc dẹp chưa yên, 

Trăm vạn quân binh còn đóng mẫt. 

Quân ta quân giặc cứ giằng C0, 

Lương hết binh Cùng, đến mày khổ. 

Lính kía đói lử, bấn mày ăn, 

Lông mày họ nhô làm tên đó ! 
(KHƯƠNG HỮU DỤNG) 
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Nguyên văn : 
. Phóng lưnhqn 


Nguyên Hòa thập niên đồng đại tu uyết, 
Œiang thử Uy sinh băng thụ chỉ chiết. 
Bách điểu vô thực đông tây phì, 
Trung hữu lữ nhạn thanh tối ki. 

Tuyết trung trác thảo bằng thượng túc, 
Sí lãnh đằng không phi động tri. 
Giang động trì vòng bộ tương khứ, 
Thủ huê nhập thị, sinh mại chị. 

Ngã bản hắc nhân Kim khiên trích, 
Nhân điêu tuy thù đồng thị khách. 
Kiến thứ khách điều thương khách nhân, 
Thục nhữ, phóng nhữ phi nhập vân. 
Nhạn ! Nhạn ! Nhữ phi hướng hà xứ ? 
Đệ nhất mạc phi Tây Bắc khứ ! 

Hoài tây hữu tặc thảo vị bình, 

Bách vạn giáp binh cửu đồn tụ. 

Quan quân, tặc quân tương thủ lão, 
Thực tận binh cùng tương Cập nhữ.. 
Kiện nhị cơ neã xạ nhữ khiết. 

Bạt nhữ sí linh vi tiễn vũ. 
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«vVWykbc người khúc 


Mới hôm nọ, xóm Nam người khóc, 
Tiếng khóc sao đau độc nỗi lòng ? 
Kằng : đâu là vợ khóc chông, 
Chông hai nhăm tuôi khuất Vòng nhân gian. 
Sớm nay lại khóc than : xóm Bắc, 
Tiếng khóc sao ruột thất từng cơn. 
Rằng ; đâu là tệ khóc con, 
Con mười bảy, tám, chết còn tuôi xanh. 
Bốn hàng xóm chung quanh như thế, 
Khấp thế gian chết trẻ còn nhiều, 
Mới hay người thế bao nhiêu, 
Trăng phơ mát tóc đỄ nào mấy ai ? 
Ta nay tuổi có ngoài bốn chục, 
Nghĩ ai kia, thôi cũng vui lòng. 
Từ đây trong bỨc gương trong, 
Đâu ta ngỡ tuyết, ta không quản gi. 
(TẢN ĐÀ) 
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Hôm qua xóm Nam khóc, 
Tiếng khóc bao thương đau : 
Rằng vợ khóc chông đó, 
Chông hai nhăm tuôi đầu. 


Sớm nay thôn Bắc khóc, 
Tiếng khóc bao thê thâm ! 
Rằng đây mẹ khóc con. 
Con nười bảy, mười tám. 


Quanh xóm còn như thế. 
Thiên hạ chết non nhiều. 
Mới hay người côi tục, 

Bạc đầu được bao nhiêu. 


Ta đã ngoài bốn chục. 
Thấy thế cũng nguôi sâu. 
Từ nay gương ngăm bóng. ` 
Không e tuyết nhuộm đầu. 
(HOÀNG TẠO) 
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Nguyên văn 
Wữn khốc giá 


Tạc văn nam lân khốc, 
Khốc thanh nhất hà khô, 
Vân thị thê khóc phụ, 

Phu niên nhị ' thập ngữ. 
Kim triêu bắc lí khốc, 
Khốc thanh hựu hà thiết. 
Vân thị mẫu khốc nhị, 
Nhi niên thập thất, bát. 
Tứ lân thượng như thử, 
Thiên hạ đa yêu Chiết ; 
Nãi trị phù thế nhân, 
Thiểu đắc thùy bạch phát. 
Dư kim quá tứ thập, 
Niệm bỉ liểu tự duyệt. 
Tòng thử mìm kính trung, 
Bất hiềm đầu tự tuyết. 
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Khổ rét ú nông thôn 


Trời tháng chạp vào năm thứ tám 

Suốt năm ngày tuyết xuống tơi bời. 

Trúc, thông cũng chết Cóng rôi 

Huồng-ch¡ không áo bao người dân kia, 

Trong thôn xóm một khi ngó đến 

Mười nhà thì tám, chín XÁC XƠ, 

Như gươm, gió bắc sắc ghê 

Vải bông không đủ để che kín mình. 

Rong gai kiếm mấy cành củi đốt 

Ngôi thâu đêm dỉ đột đợi ngày 

Đại hàn như thể. năm nay, 

Mới hay nông nỗi dân cày xót xa. 

Rồi ngắm lại mình ta buội đó, 

Nơi thảo đường đóng cửa như bưng. 

Áo mền lại phủ chăn bông, 

Có thừa â ấm cúng thung dung nằm ngôi. 

May chăng phải như ai đói rét, 

Lại không chăm công việc ngoài đông 2, 

Nghi ra lòng những then lòng, 

Tự mình mình hói : nhĩ ông thá øØI ? 
(HOÀNG TẠO) 
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Nguyên văn 


Thôn cư khổ hàn 


Bát niên thập nhị nguyệt, 
Ngủ nhật tuyết phân phân. 
Trúc bách giai đồng tử, 
Huống bỉ vô y dân ! 

Hồi khan thôn lư gian 
Thập thất bát cửu bản. 

Bắc phong lợi như kiếm, 
Bố nhứ bất tế thân. 

Duy thiêu cao cức hỏa, 
Sầu tọa dạ đãi thân. 

Nãi trị đại hàn tuế, 

Nông e giả đa khổ tân. 

Cố ngã đương thử nhật, 
Thảo đường thâm yêm môn. 
Cát cừu phú thị bị, 

Tọa ngọa hữu đư ôn. 

Hạnh miên cơ đồng. khô. 
Hm vô lũng mâu cân. 
Niệm bỉ thâm khả qui, 

Tự vấn thị hà nhân ? 
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vÃÑo tiên 1hới đị/ 


Vải đái Quế trắng phau như tuyết 

Bóng miên Ngô mêm tuyệt như mây. 

Vải đã mịn, bông lại đà ly 

Đem mây làm áo mặc rây Ấm ghê ! 

Buối sáng khoác ngôi ¡lì đến tối 

Ban đêm trùm ngủ tới sáng ngày 

Mùa đông tháng giá rét øay 

Riêng mình lại ấm như ngày mùa xuân. 

Nửa đêm bỗng băn khoăn nghĩ ngợi 

Vỗ áo cừu bối rối khôn nguôi 

Trượng phu quí ở giúp đời 

Phải đâu côt sướng con người mình thôi, 

Mong có áo rộng dài vạn dặm 

Khấp bốn bê đêu đấp rộng ra 

Thây đều yên Ấm như ta 

Không còn ai phải kêu ca lạnh lùng. 
(DOÃN KẾ THIỆN) 
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Nguyên văn 
Tin chế bố cừu 


Quế bố bạch tự thyết, 

Ngô miên nhuyễn ư vân. 
Bố trọng miên thả hậu, 

Vị cừu hữu dư ôn. 

Triệu ủng tọa chí mộ, 

Dạ phú miên đạt thân. 
Thùy trì nghiêm đông nguyệt, 
Chỉ thể noãn như xuân ? 
Trung đa hốt hữu niệm 
Phủ cừu khởi thuân tuân. 
Trượng phu quí kiêm tế 
Khởi độc thiện nhất thân ? 
An đặc vạn lí cừn, 

Cát khoa chu tứ ngân. 

Ôn noãn giai như ngã, 
Thiên hạ vô hàn nhân ! 
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khởi trong liÂN CHHữ 


Lệ ướt đầm khăn, mộng chẳng thành, 
Điện ngoài ca hát rộn đêm thanh. 
Hông nhan chưa héo, ân tình hết 
Ngôi tựa lò hương đến sáng tỉnh. 


(Đường Thí Trích Diễm) 
Nguyên văn : 
Tệu củng tử 


Lệ thấp la cân mộng bất thành. 
Dạ thâm tiên điện ân ca thanh. 
Hồng nhan vị lão, tình tiên đoạn 
Tà ý huân lung tọa đáo mình. 
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Thuy ông hùng xúm, nói 
(tin sự 


Người đời sao nghĩ vấn vơ ? 
Tâm lòng kh; trước bây giờ khác nhau : 
Trước buôn chẳng được sông lâu 
Nay làm ông lão bạc đâu, lại chê ! 
(Hoàng Tạo) 


Nguyên văn : 


Tại lân tấu ngôn hoi 


Nhân sinh hà sự tâm vô định ? 
Túc tích như kim ý bất đông. 
Tiíc tích sâu thân bất đặc lão 
Như kim hận tác bạch đầu ông ! 
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vVhe, béo 


Đây đường dáng bộ coï cưng, 

Ngựa yên bóng nhoáng, sáng trưng bụi hông. 
Hỏi : làm chỉ đó những ông ? 

Người ta rằng lũ quan trong đó mà. 
Giải điệu đều đại phu ta. 

Mà đeo giải tía, hoặc là tướng quân. 
Khuênh khoang đi chén trong quân, 
Rộn ràng vó ngựa chạy vân như mây. 
Vò, ang chín thứ rượu đây, 

Hải sơn tám bát cô bầy linh tỉnh, 

Quả dâng, qu hái Động Đình, 

Cá Thiên Trì thái, đơm thành gỏi ngon. 
Ăn no khoan khoái tâm hôn, 

Rượu say ý khí hùng hôn càng thêm. 
Năm nay hạn hẳn Giang Nam. 

Cô châu người mô người làm thức ăn. 


(TÀN ĐÀ) 
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_ 


Đây đường oai phách nôi 
Yên neựa trông sáng trưng. 
Thử hỏi là ai đó ? 

Người rằng : bọn nội thần. 
Dải điều : toàn đại phu, 
Dãi tía là tướng quân, 

Khoe vào dinh dự tiệc 
Ngựa chạy như mây vẫn. 
Uống toàn là rượu quí, 

Ăn bày đủ món ngon. 

Quít Động Đình trái ngọt 
Cá Thiên Trì sỏi thơm. 
Niích no lòng thấy khoái ! 
Chén khưới, khí thêm oai ! 
Năm ấy Giang Nam hạn 
Cô Châu : TIgƯỜI ăn người. 
(KHƯƠNG HỮU DỤNG) 


(I] Áo cửu nhạ, ngựo béo : bọn quan lớn xơ xỉ, 


THƠ BẠCH CƯ DI e 107 


Nguyên văn 


khinh, phi 


Ÿ khí kiêu mãn lộ, 

Yên mã quang chiếu trần. 
Tá vấn hà vi giả ? 

Nhân xưng thị nội thân : 
Chu phất giai đại phu, 

Tử thụ hoặc tướng quân. 
Khoa phó quân trung yến, 
Tẩu mã khứ như vân. 

Tôn, lôi đật cửu uấn, 

Thuy lục la bắt trân. 

Quả phách Động Đình quất, 
Khoái thiết Thiên Trì lân. 
Thực bão tâm tự nhược, 
Tửu hàm khí ích chân. 

Thị luế Giang Nam hạn, 
Cô Châu nhân thực nhân !. 
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Thy lời chị bún củi tùng 
các kĩ 1Hữ 


Đầu bù khăn vải tràm tai 

Trèo non gánh củi sương mai lạnh lùng. 

Tiền Đường cũng gái bên sông 

Nhung nhăng cưỡi ngựa, quân hông là ai ?) 


(TẢN ĐÀ) 
Nguyên văn : 
ĐWwi mại Kín nữ làng 


ch kí 


Loạn bông vi mấn, bố vi cân 

Hiệu đạp hàn sơn tự phu tân. 

Nhất chủng Tiên Đường giang bạn nữ 
Trước hông kị mã thị hà nhân ? 


(1] Nguyên câu dịch của Tỏn Đà : «Mà xem yên ngựo, 
quần hồng là ơi 2” 
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Ông bán than 


Ông bán than ! 

Đốt củi đốt than trong núi Nam, 

Mặt mày tro bụi khói lửa ám, 

Mái tóc hoa râm tay đen ngòm Í 

Bán than được tiên ông tính toán : 

Phân sắm quân áo, phân gạo CƠI. 

Thương thay ! Trên mình Áo mỏng đính, 

Lòng lo than rẻ, mong trời lạnh ! 

Đêm qua ngoài thành tuyết hàng thước, 

Sớm đánh xe than, rãnh băng ướt, 

Trâu mỏi, người đói, mặt trời cao, 

Bùn lầy cửa Nam tạm nghĩ bước. 

Băng băng đôi ngựa, kìa ai nhĩ ? 

Áo vàng, Áo trắng hai quan thị. 

Tay giữ giấy tờ, mồm quát : “Sắc !" 

Quay xe hò trâu kéo về bẮc. 

Một xe than nặng hơn nghìn cân, 

Người nhà vua lấy, tiếc chẳng được. 

Nửa tắm lụa hông, một trượng the, 

Buộc lên sừng trâu, không lấy ? Mặc ! 
(HOÀNG TẠO và TƯƠNG NHƯ) 
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Nguyên văn : 
vMựi thứn ông 


Mại thán ông! - _ 

Phạt tân, thiêu thán Nam S0 trung, 
Mãn diện trân hôi yên hỏa sắc, 

Lưỡng mấn thương thương, thập chỉ hắc, 
Mại thán đắc tiên hà sở doanh ? 

Thân thượng y thường, khẩu trung thực, 
Khả liên thân thượng y chính đan. 

Tâm ưu thán tiên ngu yên thiên hàn. 

Đạ lai thành ngoại F nhất Xích tuyết, 
Hiệu giá thắn xa triển băng triệt. 

Ngưu khốn, nhân cơ, nhật đĩ cao, 

Thị nam môn ngoại nê trung yết. 
Lưỡng kị phiên phiên lai thị thùy ? 
Noàng y sứ giả bạch sam nhĩ. 

Thủ bả văn thư, khâu Xưng : "vấc" ! 
Hôi xa sất ngưu khiên hướng Băc. 

Nhất xa thản trọng thiên dư cân. 

Cung sử khu tương tích bất đặc. 

Bán thất hông sa. nhất trượng lăng, ˆ 
Hệ hướng neưu đâu sung thán trị. 
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Cunh sinh 


Sung, mơ, ăn khó ai ơi ! 

Sung Ăn thời Chắt, mơ thời chua sao ! 
Chưa bằng sống biệt li nhau, 

Ruột gan chua chát lại đau bội phân. 
Lần trăng gà gáy hai lần, 

Hét luôn tiếng ngựa, giục dần khách ra. 
Trông nhan một tiếng khóc òa, 

Mơ chua sung chát như là mật ngon. 
Nước sông trắng mây vàng tuôn, 

Kẻ đi người ở, cơn buôn bên sông. 
Ngủ đâu, trời lạnh đông không ! 

Đìu húu ngọn gió loạn rung lá đường. 
Biệt li lúc ây lạ nhường. 

Mối lo chẳng dứt từ phương hướng nào ? 
Quá lo, hu yết khí tiêu hao, 

Chưa ba mươi tuôi, tóc sao trng rôi ? 


(TẢN ĐÀ) 
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Nguyên Văn 
&*» lï biệt 


Thực bá bất dị, thực mai nan, 

Bá năng khổ hê, mai năng toan. 

Vị như sinh biệt chị vị Tan, 

Khổ tại tâm hê, toan tại can ! 

Thân kê tái minh tàn nguyệt một, 
Chinh mã liên tê hành nhân xuất. 
Hồi khan cốt nhục khốc nhất thanh, 
Mai toan, bá khổ, cam như mật ! 
Hoàng Hà thủy bạch hoàng vân thu. 
Hành nhân hà biên trơng đối sầu. 
Thiên hàn, dã khoáng, hà xứ túc ? 
Đường lê diệp chiến phong sưu sưu. 
Sinh l¡ biệt ! Sinh lị biệt ! 

Uh tòng trung lai vô đoạn tuyệt, 

Ủu cực tâm lao huyết khí su lỳ, 

VỊ niên tam thập sinh bạch phát. 
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Trong thuyên 
_ t0! )Nướ 


Mây sông kéo đến đùn đùn, 

Gió sông thôi lạnh 1 ghê hôn khách sông. 

Mưa đêm nhỏ xuống nan bòng, 

Sóng đêm đôn vô long bong mạn thu yên. 

Trong thuyên có bác ốm rên, 

Giáng quan thẳng lối ra miền Giang Châu (I) 
(TÂN ĐÀ) 


Nguyên văn : 
Chu frưng tự bứ 


Giang vân ám du dụ, 

Giang phong lãnh tu tu ! 

Dạ vũ trích thu yên bối, 

Dạ lãng đả thuyên đâu. 

Thu yên trung hưu bệnh khách. 
Tả giáng hướng Giang Châu. 


(I] Năm Nguyên hòa thứ ]0 (81 5] tóc giỏ bị ging chức 
vờ đổi đi làm tư mã Giang Châu 


114 ® THƠ BẠCH CƯ DỊ 


«0i cưng 
Thượng ương 02 


Người Thượng Dương ! Người Thượng Dương, 
Má phẫn phải hòng mái tóc SƯƠNg, 
Thái giám cất vào việc giữ cửa, 
Đã mây mươi xuân chịu bẽ bàng. 
Cuối năm Huyện Tô ông mới kén vào, 
Khi vào mười sấu nay sáu mươi, 
Trăm người kén vào cung một lúc, 
Môn mỗi xuân xanh suốt cả đời, 
Nhớ lúc ra đi biệt họ hàng. 
Dịu lên xe tiễn cấm buôn thương, 
Bảo vào cung cấm, được sung sướng, 
Mây mặt tươi hông, HgỰC nở nang. 
Chưa được đức vua nhìn thá \y mặi. 
Đã bị Dương Phí để ý ngâm. 
Ghen bắt đây vào Cung Thượng Đương, 
Phòng không từ đó sống âm thâm. 
Đêm thu dài, 
Đêm dài không ngủ, giời tối hoài... 
Bên ngọn đèn tàn ngơ ngân bóng, 
Tĩ lách mưa đêm đội cửa ngoài. 
Màu xuân chây, 

Ngày chây, võ võ trời lâu tối, 
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Oanh vàng hát mãi chẳng buôn nghe. 
Trông én đậu đôi, già chẳng ngối, (2) 
Oanh đi én lại bao Âm thÂm. 
Xuân tới thu qua chẳng nhớ năm, 
Cùng sâu chỉ biết nhìn giăng sáng, 
Tính tuần giăng đã bốn năm trăm. 
Ngày nay trong cung tuổi già nhất, 
Ai nây gọi đùa cụ Thượng thư. 
Giày dép đi chật quần áo hẹp. 
Sắp xanh tô mày, mày nhỏxep, 
Người ngoài không nhìn, nhìn phải cười, 
Cuối đời Thiên Bảo thế mới đẹp. 
Người Thượng Dương khổ rất nhiều, 
Trẻ cũng khô, già cũng khổ, 
Trẻ khô già khổ đều ra sao ? 
Anh không thấy bài phú “Mĩ nhân” xưa kia của 
Lã Thượng, 
Lại không thấy bài ca “Người Thượng Dương 
tóc bạc” ngày nay ru 2 
(DOĂN KẾ THIỆN) 


{1) Một cung mà Đường Minh Hoàng dành cho các cưng 
phi bị bỏ rơi, sau khi có Dương Gi Phi. 
{2I Ghen tị 
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Nguyên văn ; 
Thượng Dương nhân 


Thượng Dương nhân ! Thượng Dương nhân ! 
Hồng nhan ám lão, bạch phát tân. 

Lục y giám sử thủ cung môn, 

Nhật bế Thượng Dương đa thiểu xuân ? 
Huyền tông mại thế sơ tu tyên nhập, 
Nhập thời thập lục, kim lục thập, 

Đông thời thái trạch bách dư nhân, 

Linh lạc niên thâm tàn thử thân. 

Úc tích thôn bi biệt thân tộc, 

Phù nhập xa trung bất giao khốc. 

Giai vân nhập nội tiện thừa ân, 

Kiểm tự phù dung, hung tự ngọc. 

Vị dung quân vương đặc kiến diện, 
DJbị Dương Phi dạo trắc mục. 

Đố linh tiềm phối Thượng Dương cung, 
Nhất sinh toại hướng không phòng túc. 
Túc không phòng, thu dạ LIrƯỜng, 

Dạ trường vô mị thiên bất minh, 
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Cảnh cảnh tàn đăng bội bích ảnh, 

Tiêu tiêu Ám vũ đả song thanh. 

Xuân nhật trì, 

Nhật trì độc tọa thiên nan mộ, 

Cung oanh bách chuyển sâu yếm văn. 

Lương yến song thê lão hưm đố, 

Oanh qui yến khứ trường tiễu nhiên, 

Xuân vãng thu lai bất kí niên, 

Duy hướng thâm cung vọng minh gUYỆI. 

Đông tây tứ ngũ bách hồi viên. 

Kim nhật cung trung niên tối lão, 

Đại gia dao tứ thượng thư hiệu, 

Tiêu đầu hè lr trách y thường 

Thanh đại điểm mí, mí tế trường. 

Ngoại nhân bất kiến, kiến tưng tiếu, 

Thiên Bảo mạt niên thời thế trang ! 

Thượng Dương nhân, khổ tối đa, 

Thiếu diệc khổ, lão điệc khổ, 

Thiếu khổ; lão khổ lưỡng như hà ? 

Quân bất kiến, 

Tích thời Lã Thượng'mĩ nhânphú, 

Hụu bắt kiến, 

Kim nhật Thượng Dương Cung nhân - 
“bạch phátca? 
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«°Vyutờởi kiến cú 
tÏjet 0t”ngJ 


Xuân không mưa. chiêm hong. 
Thu sương sớm, mùa vàne. 
Năm cuối không hại gạo. 

Ra đông kiếm địa hoàng ? 


Kiếm được để làm gì ? 
Đem đôi lây chút lương. 
Tình sương vác cuốc Chạy, 
Chiêu tới chẳng đầy lường. 
Mang đến cửa son nọ. 
Bắn cho cậu trai sang 
Để cậu nuôi ngựa béo, 
Lông mượt tỏa hào quang. 
Đôi thóc thừa của ngựa 
Cứu cái bụng đói nhàng ! 
(HOÀNG TẠO và TƯƠNG NHƯ) 
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Nguyên văn 
Thái địa hong giá 


Mạch tử xuân bất vũ. 

Hòa tổn thu tảo sương. 
Tuế án vô khẩu thực, 

Điền trung thái địa hoàng. 
Thái chỉ tương hà dụng ? 
Trì dĩ dịch hầu lương. 
Lăng thần hạ sử khứ, 

Bạc mộ bất doanh khuông. 
Huà lai chu môn gia, 

— Mại dư bạch diện lang. 
Dữ quân đạm phi mã, 
Khả sử chiếu địa quang. 
Nguyện dịch mã tàn túc, 
Cứu thử khổ cơ trường ! 
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(Ông gia Đã Lưụng °Ð 


Ông già Đỗ Lăng. quê Đỗ Lăng. 
Mẫn Ấy thửa ruộng xáu cấy guanh năm. 
Tháng ba không Inưa, lạ! g10 nóng, 
Mạ không lên được đều chết bỏng. 
Tháng chỉn lạnh sớm. sương xuống nhiêu, 
Gié lúa chưa chín đều héo queo. 
Quan trên hiết rồ mà không xét 
Thúc lấy đủ tô câu lập công. 
Bán đất, cầm đâu nộp cho đủ. 
Cơm áo sang năm trông vào dâu ? 
Lột áo trên iminh ta, 
Cướp cơm trong miệng t4. 
Hai người hại vật là hìm SỐI, 
CỨ gi cào móng. nghiên răng ăn thịi người 
Không biết người nào tâu hoàng đế, 
Vua thương biết được người tác lệ. 
Chiếu thư nói rõ sự ban ơn ; 
Kinh kỉ năm nay tha hết thuế. 
LÍ dịch mới đến ngày hôm qua. 
Tay cảm sắc điện đạn thôn nhà. 
Mười nhà chịu thuế. chí đã dùng. 
Ơn vua tha thuế cũng bằng thừa ! 
(ĐOÀN hỀ THIỆN) 
(1) Đỗ Phủ 
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Nguyên văn 
Đồ Lưng tấu 


Đỗ Lăng tấu, Đỗ Lăng cư, 

Tuế chủng bạc điền nhất khoảnh dự. 
Tam nguyệt vô vũ hạn phong khởi, 
Mạch miêu bất tú đa hoàng tử, 

Chu nguyệt giáng sương thu tảo hàn, 
Hòa tuệ vị thục giai thanh can. 

_ Trưởng lại mình trí bất thân phá, 
Cấp liễm bạo trưng câu khảo khóa. 
Điền tang mại địa nạp quán tô, 

_ Minh niên y thực trơng hà như ? 

Bác ngã thân thượng bạch, 

Đoạt ngã khẩu trung túc 

Ngược nhân hại vật tức sài ' làng, 

Hà tất câu trảo cứ nha thực nhân nhục ? 

Bất trí hà nhân tấu hoàng đế, 

Để tâm trắc Ẩn trí nhân tệ. 

Bạch ma chỉ thượng thư đức âm : 

Kinh kì tận phóng kim niên thuế. 

Tạc nhật Ự tư phương đáo môn, 

Thủ trì sắc điệp bảng hương thôn. 

Thập gia tô thuế cứu la IÂI, 

Như thụ ngô hoàng quyên miễn ân. 
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Cự cụt f j 
Ttìn Phong 


Ông lào Tân Phong (1) tắm tắm thôi, 
Đầu tóc râu mà lý bạc trằng toát. 

Đứa chít đìu qua trước quản làng, 

Tay trái vịn vai, ta \y phái cụt. 

Hỏi ông : tay cụt bao nằm nay ? 

Và hỏi : Vì sao bị cụt ta ly 2 

- Rằng : “Huyện Tân Phong, quê lão ở, 
Sĩnh gặp thánh triều không giặc giã 
Quen nghe tiếng hát ở (Ong cung, 
Chẳng biết cầm thương và bắn nỏ. 


Nào hay Thiên Bảo bỗng trưng bình, 
Nhà ba định, bắt một tòng chỉnh. 

Bất rồi đem đầy đi đâu đó ? 

Tháng năm, Vân Nam tếch dặm nghìn. 
Nghe nói Vân Nam có Lô Thủ lý, 

Mùa hoa tiêu rụng đã ly chướng khí, 
Quân kéo qua sông, nước bỏng sôi, 
Chia qua, mười Imạng, vài tiêu hủy ! 


(1] thuậc Thiểm lây 
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Xóm bắc thôn nam khóc não nẻ. 
Lìa cha lìa mẹ, biệt thê nhỉ. 

Rằng bao lần đẹp quân man rợ, 
Nghìn vạn người đi chẳng một vẻ. 


Bấy giờ lão lứa hăm tư tôi. 

Tên sô bộ Binh không lọt khỏi 

Lên lúc đêm khuya giấu mọi !GƯỜI, 
Lấy hòn đá đập nắt tay phải. 

Gương cung, phấ cờ đêu chẳng kham. 
Từ đấy được miễn trấ) \y Vân Nam 
Xương nát gân dần đâu chẳng khô. 

Chỉ mưu được thải vê quê cũ. 


Tay này bị cụt sáu mươi năm, 

MÃI một ta 3y mà vẹn một thân. 

Nay cứ gió mưa đêm giá rét, 

Đầu hôm đến sánø nhức khôn nằm. 

Nhức khôn năm ! 

Trọn đời đâu hối tiếc. 

Mừng cái thân già riêng xông sói, 

Nếu không, thuở ấy đâu xong Lõ, 

Chết bỏ Vân Nam nắm cốt khô. 
Vất vương hôn ma nơi đạt khách, 
“Mö muôn người đó”, khóc hu hu. 
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Hãy ghi lấy lời ô Ông Cụ : 
Há chẳng nghe, triều Khai Nguyên t Ể tướng 
Tống Khai Phủ, 
Biên công chẳng thưởng, ngừa hãng máu ? 
Lại chẳng nghe triều Thiên Bảo tế tướng 
Dương Quốc Trung, 
Muốn cầu trớc vị lập biên công ? 
Công chăng thấy đâu. dân oán dậy, 
Hỏi ông tay cụt huyện Tần Phong. 
(KHƯƠNG HỮU DỤNG) 
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Nguyên văn 
Tĩin Phong 
chie† lí ông 


Tân Phong lão ông bát thập bái, 

Đần mắn I1 lu giải f tuyết. 

Huyền tôn phù hướng điểm tiên hành, 
Tả tí bằng kiên, hữu tí chiết. 

Vấn ô ông - "Tí chiết lại kỉ niên ?” 

Kiêm vấn : "Trí chiết hà nhân duyên ?" 
Ông vân : "Quán thuộc Tân Phong huyện, 
Sinh phùng thánh đại vô chính chiến ; 
Quán thính lê viên ca quản thanh. 

Bất thức kì, thương đữ cung, tiễn. 

Võ hà, Thiên Bảo đại trưng bình, 

Hộ hữu tam đỉnh, điểm nhất đình ; 
Điểm đắc khu tương hà xứ khứ. 

Neñ nguyệt vạn lí Vân Nam hành. 
Văn đạo Vân Nam hữu Lô Thủy, 

Tiêu hoa lạc thì, chướng yên khởi. 

Đại quân đô thiệp thủy như thang. 

VỊ quá, thập nhân nhị, tam tử. 

Thôn nam, thôn bắc kzốc thanh ai, 
Nhi biệt gia nương, phu biệt thê ; 
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Giai vân tiền hậu chỉnh Man giả 
Thiên vạn nhân hành vô 2 nhất hôi. 
Thị thì ông niên nhị thập tứ, 

Bình bộ điệp trung hữm danh tự ; 
Dạ thâm bất cảm sử nhân trí, 

Thâu tương đại thạch chùy chiết tí. 
Trương Cung bả kì câu bất kham, 
Tòng tư sử miễn chỉnh Vân Nam. 
Cốt toái. cân thương phi bất khô, 
Thả đô giản thoái quy hương thổ: 
Thử tí chiết lai lục thập niên. 

Nhất chỉ tuy phế, nhất thân tuyên. 
Chí kim phong vũ âm hàn đạ, 

Trực đáo thiên minh thống bất miên. 
Thống bất miên, chung bất hối, 
Thả hi lão thân kim độc lại. 

Bất nhiên đương thời Lô Thủy đầu, 
Thân tử, hồn cô, cốt bất thu. 

Ưng tác Vân Nam vọng hương qui, 
Vạn nhân trủng thượng khốc u u.” 
Lão nhân ngôn, quân thính thủ, 
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Quân bất văn Khai Nguyên (ể tướng 
Tống Khai Phủ 

Bất thưởng biên công phòng độc vũ 2 
Hư bất văn Thiên Bảo tể. tướng 

Dương Quốc T¡ L///144 
Dục câu ân hạnh, lập biên công ? 
Biên cônz vị lập sinh dân oán, 
Thính vấn Tân Phong chiết tí ông ! 
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Củ muíđ 


Đất Tân hôi này năm đã cuối, 

Giữa chốn hoàng độ tu yết như giội, 

Đang cơn mưa tuyết tan châu về. 

Các cụ đại thân áo đỏ chói ! 

Sang gặp gió tuyết, hứng càng cao. 

Giàu chẳng lo gì rét hay đói. 

Có lo là lo xây lâu đài, 

Có nghĩ là nghĩ lúc rong mổi. 

Cửa son xe ngựa khách dập du, 

Lầu hông múa hát đèn chói lọi. 

Vui, nông xúm xít ngôi quanh nhau, 

Mấy lớp áo cừu, rượu nực, cối. 

Ai là chủ tiệc ? Cụ thượng hình. 

Ai ngôi đâu trên ? Ngài đình úy. 

Cuộc vui bắt đầu từ giữa trưa, 

Kéo đến nửa đêm vẫn đang mải. 

Biết đâu trong ngục Văn Hương kia. 

Thân tù rét cóng, chết vô khối ! 
(HOÀNG TẠO) 
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Nguyên văn 


(Cu Ðử 
Tân lrung tuế vân mộ, 
Đại tuyết mãn hoàng châu. 
Tuyết trung thoái triều giả, 
Chu tử tận công hầu. 
Quí hữu phong tuyết hứng, 
Phú vô cơ hàn Im. 
Sơ doanh duy đệ trạch. 
Sở vụ tại truy du. 
Chu môn xa mã khách, 
Hồng chúc ca vũ lâu. 
Hoan hàm xúc mật tọa. 
Túy noãn thoát trùng cừu. 
Thu quan vị chủ nhân, 
Đình úy cư thượng đâu. 
Nhật trung vị lạc âm, 
Dạ bán bất năng hưu. 
Khởi trị Văn Hương ngạc, 
Trung hữu đống tử tù. 
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«Vựjc Hhiếng chày dê 


Thu đến nhớ chồng. ai đập lụa. 
Gió tràng não lăm đá chày ơi ! 
Tháng Làm tháng chín đềm đài bấy. 
Ngàn tiếng ơ Iruôn tiếng ø không hè fñISƠI. 
Mội tiếng trăng thêm tơ một sợi, 
Sáng ra e bạc cả đầu ai ! 
(KHƯƠNG HỮU DỤNG) 


Nguyên văn 
Văn tạ chư 


Thùy gia tư phụ thu đảo bạch ? 

Nguyệt khô, phong thê, châm chử bị ! 
Bát nguyệt, cửu nguyệt chính trường dị. 
Thiên thanh. vạn thanh vô liễu thì. 

Ung đáo thiên mình đầu tận bạch, 

Nhất thanh thiêm đặc nhất hành tỉ. 
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Xem gặt lúa 


Nhà nông ít tháng rôi, 
Tháng năm càng rộn ràng. 
Đêm qua gió nam thối, 
Lúa chín lợp bờ vàng. 
Thúng cơm các bà đội, 
Bầu nước trẻ con mang. 
Theo đem cơm ra ruộng 
Trai tráng trên gò nam. 
Chân bỏng sôi hơi đất, 
Cật cháy ánh mặt trời. 
Mãi miết không biết nóng, 
Chỉ tiếc ngày hè dài. 
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Lại có một bà nghèo 

Ôm con đứng bên cạnh, 

Tay phải nhặt bông rơi, 

Tay trái đeo giỏ rách. 

Thoáng Chuyện bà mới “Óp, 

Người nghe thấy bôi hôi : 
“Ruộng nhà bán nộp thuế, 

Mót chút để câm hơi !” 


Nay mình công cắn gì ? 
Việc nông tang chẳng biết, 
Lương hưởng ba trăm phương, 
Cuối năm ăn chẳng hết. 
Nghĩ lại thấy then (hùng, 
Suất ngày lòng bứt rứi. 
(HOÀNG TẠO) 
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Nguyên văn 


()wetn nghệ mạch 
Điên gia thiêu nhàn nguyệt, 
Ngũ nguyệt nhân bội mang. 
Dạ Jai nam phong khởi, 
Tiểu mạch phú lũng hoàng. 
Phụ cô 2 hạ đạn tự, 
Đông trĩ ï huê hỗ tương. 
Tương tùy hướng điện khứ 
Định tráng tại nam cương 
Túc chưng thử thô khí, 
Bốt chước viêm thiên quang. 
Lực tận bất trí nhiệt, 
Đãn tích hạ nhật trường. 
Phục hữu bản phụ nhân, 
Bão tử tại kì bàng. 
Hữu thủ bmh di tuệ, 
Tả tí buyên tệ khuông. 
Thính kì tương cô ngôn, 
Văn giả vị bí thương. 
Gia điên thâu thuê tận, 
Thập thử sung cơ trường. 
Kim ngã hà công đức, 
Tăng bẤt sự nông tang ? 
Lại lộc tam bách thạch, 
Tuế án hữu dư lương. 
Niệm thử tư tự qui, 
Tận nhật bẤt năng vương. 
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Thuếnăng 


Dâu, đay trông đất tốt, 
Cốt giúp đời sống dân. 
Người dân chế vải lụa 
Cũng câu nuôi sống thân. 
Ngoài ra đủ thuế khóa, 
Đóng góp lên vua cha, 
Nhà nước định hai thuế, 
Có ý thương dân !a. 

Trước kia ngừa hà lạm, 
Nghiêm sức quan gần xa : 
Một chút thu ngoài thuế, 
Pháp luật trị, không tha ! 
Sao năm qua tháng tới, 
Bọn tham lại dần dân 
Khoét ta để lấy tiếng, 

Yêu sách đông liền xuân ! 
Lụa dệt chưa đủ tấm, 

Tơ ươm chưa đây cân. 

Lí hương đã ‹húc đục : 
Cẩm không được lần chân ! 
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Trời đông cảnh ủm thũm, 

Gió lạnh làng xác xơ ! 

Canh khuya củi L lửa hết, 

Tuyết bay trắng mụt mở Í 

Trẻ, thân hình trần trụi, 

Già, áo chả ấm người. 

Phi phò thở hơi lạnh, 

Cay mi cứ sụt sùi. 

Hôm qua nộp nốt thuế, 

Nhân nhòm trong kho quan : 

Vải lụa, như núi chất. 

Tơ bông như mây đùn ! 

Rằng của dư hàng thắng, 

Dâng lên đắng chí tôn ! 

Bóc áo trên mình ta, 

Mua chút ơn cho mày. 

Đem chất vào kho ‹ đụn, 

Lâu ngày thành bụi bay ! 
(HOÀNG TẠO) 
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Nguyên văn 
Trọng thư 


Hậu địa thực tang ma, 

Sở yếu tế sinh dân. 

Sinh dân lí bố bạch, 

Sở câu hoạt nhất thân. 

Thân ngoại sung chinh phú, 
Thượng đĩ phụng quân thân. 
Quốc gia định lưỡng thuế. 
Bản ý tại ái nhân. 

Quyết sơ phòng kì dâm, 
Minh sắc nội ngoại thân : 
Thuế H8OẠI g1a nhất vật, 
Giai đĩ nông pháp luân, 

Nại hà thế nguyệt cửu, 
Tham lại đắc nhân tuần. 
Tuấn ngã dĩ câu súng, 
Liễm sách vô đông, xuân ? 
Chức quyên vị thành thất, 
Thao t¡ vị doanh cần, 

LÍ tư bách ngã nạp, 

Bắt hứa tam thuân tuần. 


THƠ BẠCH CƯ DỊ e 139 


Tuế mộ thiên địa bé, 
Âm phong sinh phá thôn. 
Dạ thâm yên hỏa tận, 

Tiển tu uyêt bạch phân phân. 
Âu giả ¡ hình bắt tế, 

Lão giả i thể vô ôn. 

Bị xuyên dữ hàn khí. 

Tĩnh nhập tị trung tân. 

Tạc nhật thâu tàn thuế, 
Nhân khuy quan khố môn. 
Tắng bạch như sơn tích, 

Tỉ nhứ như vân đôn. 

Hiệu vị tiên dư vật, 

Tùy nguyệt hiến chí tôn. 
Đoạt ngã thân thượng noãn, 
Mãi nhĩ nhãn tiên ân. 

Tiến nhập Quỳnh Lâm khó, 
Tuế cửu hóa vi trần. 
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vWywo¿ th bình Phân 
Öị trú? 


Trói tù Phản ! Trói tù Phân ! 

Tài thủng rách mặt dất về Tận, 

Vua thấy th ương tình, không nỡ giết, 
Lệnh tuyên đem giải sang Ngô. Việt, 
Số bộ #hl Xonp, cai áo Vàng 

Cho xe chở họ khỏi Trường An. 
Mình mấy bị thương mặt đây vết, 
Mang bệnh, mỗi ngày một tram, lết 
Sớm ăn đói khát, bát mâm chủ, 

Tối ngủ máu me giường chiếu bết 
Gặp dòng sông bỗng nhớ Giao Hà, 
Buông xuôi tay cùng nghẹn tiếng ca. 
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Một bác tù than cùng cả bọn : 

Khổ anh đâu sánh khổ tôi mà ! 

Anh em xúm hỏi thăm nguôn ngọn. 
Toan nói, uất côn lên cổ họng. 
Răng : tôi quê vốn ở Lương Ngươi, 
Đại Lịch sa chân đến Thô 'Phôn. 

Thổ Phôn bốn chục năm trôi nôi, 
Mặc áo da cừu lông thắt dãi. 

Được mang Hán phục buổi đầu năm, 
Khoác áo chít khăn lệ ứa thâm. 

Định lên vợ con nơi đất Thô, 

Quê nhà tìm cách trốn vê thăm. 
Nphr bụng may còn đôi chút sức, 

E nữa tuôi già về chẳng được. 

Trời Phôn chim khó lọt vòng canh, 
Trốn về liều chết thoát thân mình. 
Đêm đi ngày nghỉ qua sa mạc, 
Trăng tối mây mù đây gió cát. 

Nấp liều cỏ lạnh mộ Chiêu Quân, 
Lên vượt sông Hoàng băng đóng lớp. 
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Bông nghe quân Hán trồng chiêng dôn, 

Chạy ra vái lịa đón bên đường. 

Quân kị chẳng thèm nghe tiếng Hán, 

Tướng truyên trói lại : “Mày quân Phôn !" 

Đày đến Giang Nam miền nước độc, 

Ma nào thăm hỏi. ai xăn sóc ! 

Xót thân ngửa mặt lăne kêu trời. 

Cay đắng ngày tàn bóp bụng thôi ! 

Quê cũ Lương Ngươn không được thấy, 

Đất Hỗ luống bỏ vợ con rôi ! 

Qua Phôn bị tù, nhớ dất Hán. 

Vè Hán làm tù Phôn mới chán ! 

Biết nông nỗi Ấy nỏ về chỉ, 

Khổ cả hai bên thà một chốn. 

Trói tù Phôn ! 

Trong bọn, riêng tôi khô quá chừng ! 

Từ trước oan này e chưa có : 

Lone Hán, tiếng Hán, lại thân Phôn ! 
(KHƯƠNG HỮU DỤNG) 
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Nguyên văn 
học nhưng nhân 


Phọc nhung nhân ! Phọc nhung nhân ! 
Nhh xuyên, diện phá, khu nhập Tân, 
Thiên tử căng liên bất nhẫn sát 
Chiếu tï ¡ đông nam Ngô dữ Việt, 
Hoàng ÿi tiểu xứ lục tính danh, 

Lĩnh xuất Trường An thừa đệ hành. 
Thân bị kim sang, diện đa tích, 

Phù bệnh đô hành nhật nhất dịch. 
Triêu xan cơ khát phí bôi bàn, 

Đạ ngọa tình táo ô sàng tịch. 

- Hốt phùng Giana thủy ú ức Giao Hà, 
Thùy thủ tê thanh ô vết ca. 

Kì lrung nhất lộ ngữ chư lỗ : 

Nhĩ kkổ phi đa, ngã khổ đa. 


144 e THƠ BẠCH CƯ DỊ 


Đông bạn hành nhân nhân tá vấn, 
Dục thu tyết hầu trung khí phẫn phẫn, 
Từ vân hương quản bản Lương Nguyên, 
Đại Lịch niên trung một lạc Phiên. 
Nhất lạc Phiên trung tứ thập tải, 
Thân trước bị cừu hệ mao đới. 

Duy hứa chỉnh triêu phục Hán nghị, 
Liễm y chỉnh cân tiêm lệ thuy, 

Thệ tâm mật định quí hương kế, 

Bất tử phiên trung thê tử tr. 

Ám tư hạnh hữu tàn cân cốt, 

Cánh khủng niên suy qui bất đắc. 
Phiên hậu nshiêm bình điểu bất phi 
Thoát thân mạo tử bồn đào qui. 

Trú phục tiêu hành kinh đại mạc, 
Vân ầm nguyệt hắc, phong sa ác, 
Kinh tàng thanh trùng hàn thảo cơ, 
Thâu độ Hoàng Hà dạ băng bạc. 
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Hết văn Hán quân bê Cổ thanh, 

Lộ bàng tẩu xuất tả; bái nghênh, 

Du kị bất thính năng Hún noi 

Tướng quân toại phọc tác Phiên sinh, 

Phối hướng Giang Nam tị thấp địa, 

Định vô tôn tuất không phòng bị, 

Niệm thử thôn thạnh 'igường tố thiên, 
hược vị tân khố độ tìn niên, 

Lương Nguyên hương tỉnh bắt đặc kiến, 

Hồ địa thê nhỉ hư khí quyên, 

Một Phiên bị tù tr Hán thổ) 

Qui Hán bị hiếp vị phiên lô, 

Tảo trị như thử hối qui lai, 

Lưỡng địa ninh như nhất xứ khổ' 

Phọc nhưng nhận ! 

Nhung "hân chỉ trung ngã khổ tân, 

Tự cô thử oan Ứng vị hữu, 

Hắn tâm Hán ngữ thổ Phôn thân ! 
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